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DÂN NHẬP 


1. Lòi giới thiệu 

— Sau khi nhận thấy tính thực tế, gân gũi, dễ hiểu và trí 
tuệ tuyệt diệu trong những bài kinh của bộ ĐẠI TẠNG 
KINH VIỆT NAM do Hoà Thượng Thích Minh Châu 
dịch trực tiếp từ Kinh Tạng Pali, chúng tôi nhận thấy 
rằng những bộ kinh này là những thực tế tuyệt diệu 
trong cuộc sống và nếu những bài kinh này không 
được tiếp cận và áp dụng trong cộng đông Phật tử thì 
thật là một thiệt thòi cho những người con của Phát. 


—_ Vịnhư một người khi nếm được hương vị tuyệt vời của 
một chiếc bảnh ngon, lòng nghĩ tới những người thân 
thương của mình và đem đến mời họ cùng ăn với 
mình, đó chính là tâm niệm của chúng tôi khi thực 
hiện công việc này. Chúng tôi với tắm lòng chân thành 
sâu sắc cầu mong cho mọi người cùng có thể tiếp cận 
được với Kinh Tạng Pali (kinh Nikayd) và tìm được 
chân đứng trong bộ kinh này. 

—_ Vì vậy, nhằm giới thiệu bộ kinh Nihaya đến với cộng 
đồng Phật tử ở khắp nơi và nhằm giúp cho quỷ đạo 
hữu dễ dàng tiếp cận với kinh Nikaya nên trong phiên 


bản vỉ tính này chúng tôi đã mạo muội cán thận 


dấu, tô màu những điểm căn bản và trọng tâm trong 
các bài kinh để quỷ đọc giả có thể nhanh chóng nắm 
hiểu được nội dung, ý nghĩa và những điểm quan 
trọng của bài kinh. Công việc này đã được chúng tôi 
thực hiện dựa trên sự thấy biết và kinh nghiệm thực 
hành của bản thân, quý đạo hữu cố gắng đọc đi đọc 
lại và suy nghiệm kỹ từng lời kinh rôi đem áp dụng 
thực hành để có thể tự mình thành tựu Tuệ giác như 
Đức Phật đã chỉ dạy. 


2. Lợi ích của việc nghiên cứu học hỏi bộ kinh này là gì? 


Đi thẳng vào lời dạy của Đức Phật, tiếp cận trực tiếp 
với những lời dạy nguyên chất của Đức Phật khi Ngài 
còn tại thế, tránh được sự truyền tải ý nghĩa giáo 
pháp có khi đúng, có khi lệch của các vị này vị kia, 
tránh được việc đến với đạo Phật nhưng nhìn nhận 
và hiểu biết đạo Phật thông qua lăng kính của người 
khác. 


Biết được với những sự kiện đã từng xảy ra trong thời 
kỳ Đức Phật còn tại thế như: hoàn cảnh xã hội thời 
đó, đời sống thực tế của Đức Phật và các cuộc thuyết 
giảng Chánh Pháp của Ngài. 

Trí tuệ được mở rộng, biết được đôi phần VỀ frí tuệ 
thâm sâu vì diệu của Đức Phật qua các bài thuyết 


giảng của Ngài và qua các cuộc cật vấn, chát ván của 
ngoại đạo. 


Được làm quen với các Pháp học và Pháp hành mà 
Đức Phật đã trình bày dưới nhiễu hình thức đa dạng 
khác nhau. Học hỏi được nhiễu cách tu táp, nhiễu 
phương diện tu tập, không bị hạn chế bó buộc {rong 
một phương điện tu tập theo một trưởng phái nào. 


Có được một cái nhìn trực tiếp, trực diện đối với 
Chánh Pháp, giúp cho người tu tập không đi lệch ra 
ngoài Chánh Pháp, không làm uống phí thời gian và 
công sức mà người tu tập đã bỏ ra để nghiên cứu tìm 
hiểu học hỏi và thực hành Phật Pháp, giúp cho nhiệt 
tình và ước nguyện của người tu học chân chánh được 
thành đạt, có kết quả tốt đẹp và lợi ích thiết thực ngay 


trong đời sống hiện tại. 


Có được đây đủ những phương tiện để thực hiện Pháp 
học vàPháp hành, biết rõ những gì mình cần phải làm 


trên con đường đi đến sự chấm dứt khổ đau. 


Trong khi đọc, nghe, nghiên cứu, học hỏi các bản 
kinh thì tâm được an trú vào trong Chánh Tri Kiến, 
tham sân sỉ được văng mặt trong lúc ấy, tám được an 
trú vào trong Chánh Pháp. 


—_ Ngay trong hiện tại gieo kết được những thiện duyên 


tốt lành đối với Chánh Pháp của Đức Phật, có thể 
thẳng tiến đến việc tu tập sự giải thoát sanh tử ngay 
trong kiếp hiện tại. Nhưng nếu ngay trong hiện tại 
không đạt được sự giải thoát thì những thiện duyên 
này sẽ giúp được cho các đời sau: khi được sanh ra, 
tâm luôn hướng về sự tìm cầu Chánh Pháp, yêu thích 
tìm kiếm những lời dạy nguyên gốc của Đức Phật, và 
đồng thời tâm cũng luôn hướng về sự không ưa thích 
đối với các tà Pháp, tránh xa các tà thuyết không 
chân chánh, không có cảm xúc cảm tình đối với các 
tà đạo, trảnh được các con đường tu tập sai lệch làm 
uống phí công sức và tâm nguyện của người tu tập 
mà vẫn không đạt được sự giải thoát khổ đau. 


Trong quá trình học hỏi nghiên cứu cẩn thận các bản 
kinh này thì Chánh Tri Kiến đi đến thành tựu đây đủ, 
Giới Hạnh ãi đến thành tựu đây đủ, ba kiết sử Thân 
Kiến, Hoài Nghi, Giới Cảm Thủ được đoạn lận, 
chứng được Dự Lưu Quả, là bậc Dự Lưu, chỉ còn tái 
sanh tôi đa là bảy lần giữa chư Thiên và loài người, 
không còn bị đọa vào trong các đường ác sanh nhự 


địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. 


Khi thân hoại mạng chung nếu bị thất niệm, tâm 


không được tỉnh giác, thì khi tái sanh đời sau, lúc đầu 


không nhớ được đạo pháp, nhưng sau đó sẽ có những 
nhân duyên đưa đến giúp cho tâm trí từ từ nhớ lại và 
tiếp tục tu tập trong vòng tôi đa bảy lần tái sanh là sẽ 
đi đến sự chứng đạt được tâm hoàn toàn tịch lặng 
thoát ly sanh tử, thoát ly đau khổ, thoát khỏi mọi ràng 


buộc, phiên não đôi với năm thủ tuân. 


3. Lòng triân 


Chúng ta, những người đến với đạo thoát ly sanh tử 
của Đức Phật sau khi Ngài nhập diệt đã trên 2500 
năm, nhưng may mắn quá lớn cho chúng ta đó là việc 
chúng ta vẫn còn được thấy, được gặp, được học hỏi 
và được hành trì theo những bản kinh nguyên chất 
truyền thông của Đức Phát. Xin hạnh phúc tri ân sự 
may mắn này của mình và xin chân thành vô lượng 
cung kính trì án Hòa Thượng Thích Minh Châu, 
người đã bỏ nhiều thời gian, nhiêu tâm huyết để làm 
cho Chánh Pháp được sáng tỏ đổi với những người 


con của Đức Phát tại Việt Nam. 


—_ Xin chân thành cung kính cúi đầu tri ân Hoà Thượng 


- vị ân sự của Phát tử Việt Nam. 


Pháp quốc, ngày 05 tháng 07 năm 2014 
Người trình bày - Chơn Tĩn Toản 


^ 


SẠAN 


10 trường hợp hiềm hận - Kinh 
NHỮNG TRƯỜNG HỢP HIÊM HẠN 
— Tăng IV, 441 


NHỮNG TRƯỜNG HỢP HIÊM HẬN - 7ðăng IV, 


441 


1.- Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp hiềm hận. 


Thê nào là mười? 


Hiềm hận được kết thành, khi nghĩ rằng: 


3 5-19 Ta 


9. 


“Nó đã làm hại 1a”. 

"Nó đang làm hại ta”. 

"Nó sẽ làm hại ta `. 

"Nó đã làm hại người ta yêu, người ta mến... " 
"Nó đang làm hại người ta yêu, hại người ta 
mến... " 

"Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mến". 
“Nó đã làm lợi cho người ta không VÊU, người 
ta không mến". 

"Nó đang làm lợi cho người ta không yêu, 
người ta không mễn". 

“Nó sẽ làm lợi cho người ta không VÊM, người 
ta không mền". 


¡o. Làm cho vị ấy tức giận không có lý do. 


10 


Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp hiềm hận này. 


NHIÉP PHỤC HIẾM HẬN - Tăng IV, 442 


1.- Này các Tỷ-kheo, có mười nhiệp phục hiệm hận 
này, thê nào là mười? 


Hiềm hận được nhiếp phục, khi nghĩ rằng: 


XÍ 


"Nó đã làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi 


"Nó đang làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến 
khi nghĩ như vậy. 

“Nó sẽ làm hại ta, nhưng lợi ích từ đâu đến khi 
ta nghĩ như vậy? 

"Nó đã làm hại người ta yêu, người ta mến.. 
"Nó đang làm hại người fq VỆ... người ta 
mến... 

"Nó sẽ làm hại người ta yêu, người ta mễn, 
"Nó đã làm lợi cho người ta không VÊU, người 
ta không mến". 

"Nó đang làm lợi cho người ta không yêu, 
người ta không mền". 

“Nó sẽ làm lợi cho người ta không VÊu, người 
ta không mến", nhưng lợi ích từ đâu đến khi 
nghĩ như vậy? 


II 


¡o. Không làm cho vị ấy tức giận không có lý do. 


Này các Tỷ-kheo, có mười trường hợp nhiếp phục 
được hiêm hận. 


2 _ 4 hạng người - Kinh CÁC CON RẮN 
— Tăng II, 23 


CÁC CON RẮN - 7ăng II, 23 


1. - Này các Tỷ-kheo, có bốn loại rắn. Thế nào là 
bốn? 


-_ Loại rắn có nọc độc, nhưng không ác độc; 
-_ Loại ác độc nhưng không nọc độc; 

- Loại có nọc độc và ác độc; 

-_ Loại không có nọc độc, không có ác độc. 


Này các Tỷ-kheo, có bôn loại răn độc này. 


2. Cũng vậy, này các Ty-kheo, có bôn hạng người 
được ví dụ với các loại rắn này có mặt, hiện hữu ở 
đời. Thê nào là bôn? 


-_ Hạng người có nọc độc nhưng không ác độc; 

-_ Hạng người ác độc nhưng không nọc độc; 

-_ Hạng người có nọc độc, có ác độc; 

- Hạng người không có nọc độc, không có ác 
độc. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người có nọc 
độc, nhưng không ác độc ? 


-_Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


Như vậy là hạng người có nọc độc, nhưng không 
ác độc. Ví như, này các Tỷ-kheo, loại rắn có nọc 
độc, nhưng không ác độc ây, Ta nói rằng, này các 
Tỷ-kheo, hạng người này giông như ví dụ ây. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người có ác 
đóc, nhưng không có nọc độc ? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người 


. Như 
vậy là hạng người có ác độc, nhưng không có 
nọc... giông như ví dụ ây. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người có nọc 
đốc và có ác độc? 


- Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người rất mau 

Như vậy là 

hạng người có nọc độc và có ác độc... giống như 
ví dụ ấy. 


6. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người không 
có nọc độc và không có ác độc ? 


- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người 


Như vậy, này các Tỷ-kheo, là hạng người không 
có nọc độc, và không có ác độc. Ví như, này các 
Tỷ-kheo, loại răn không có nọc độc, không có ác 
độc â Ấy, Ta nói răng, hạng người này giỗng như ví 
dụ ấy. 


Có bôn hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
hiện hữu ở đời. 


3 5 nguy hại - Kinh ĐẦU TRANH - 
Tăng LI, 715 


ĐẦU TRANH - 7ðng II, 715 


2. Thế nào là năm? 


-_ Không chứng điều chưa chứng được 

-_ Thối thất điều đã chứng được 

-_ Tiếng ác đồn khắp 

- _ Khi mạng chung, tâm bị mê loạn 

- Sau khi thân hoại mạng chung, sanh vào cõi dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Tỷ-kheo nào, này các Tỷ-kheo, là người gây ra cãi 
cọ, là người gây ra tranh luận, là người gây ra đâu 
tranh, là người gây ra đâu khẩu, là người gây ra kiện 
tụng trong Tăng chúng. Vị ấy được chờ đợi năm sự 
nguy hại này. 


_ 5 nguy hại cho người.. - Kinh KHÔNG 
KHAM NHÂN 1- Tăng II, 719 


KHÔNG KHAM NHÂN I - 7ðng II, 719 


1. - Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 
không kham nhân. 


2. Thế nào là năm? 


- Quân chúng không ái mộ, không ưa thích; 

-_ Nhiều người hận thù; 

-_ Nhiều người tránh né; 

- - Khi mạng chung, tâm bị mê loạn; 

- au khi thân hoại mạng chung; sanh vào cối dữ, 
ác thú, đọa xứ, địa ngục. 


Này các Tỷ-kheo, có năm nguy hại này cho người 
không kham nhân. 


3. Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có 
kham nhân. 


4. Thê nào là năm? 
-_ Quân chúng ái mộ, ưa thích; 


-_ Không có người hận thù; 
-_ Không có nhiêu người tránh né; 


SÂN 17 


- _ Khi mạng chung, tâm không bị mê loạn; 
-_ Sau khi thân hoại mạng chung, được sanh vào 
thiện thú, Thiên giới, cõi đời này. 


Này các Tỷ-kheo, có năm lợi ích này cho người có 
kham nhân. 


KHÔNG KHAM NHÂN 2 - 7ðng II, 720 


(Như kinh trên #2I5 chỉ thế vào mục 2, thay câu 
nhiều người hận thù, nhiều người tránh né, băng câu 
là người hung bạo, là người không hối quá.) 


nỦ 6 gốc rễ tranh cãi - Kinh GÓC RẺ 
CỦA ĐẦU TRANH - Tăng III, 88 


GÓC RẼ CỦA ĐẦU TRANH -7ăng III, 88 


1. - Có sáu gốc rễ đấu tranh này, này các Tỷ-kheo. 
Thế nào là sáu? 
2. Ở đây, này các Tỷ-kheo, vị Tỷ-kheo phẫn nộ và 
hiêm hận. 
Này các Tỷ-kheo, ở đây, vị Tỷ-kheo phân nộ, hiểm 
hán. Này các Tỷ-kheo, ai phẫn nộ, hiềm hận, vị ấy 
sống không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư, 
sông không cung kính, không tùy thuận Pháp, sống 
không cung kính, không tùy thuận Tăng, không 
thành tựu đây đủ các Học pháp. 

-- Này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo sống không cung kính, 
không tùy thuận bậc Đạo Sư, không cung kính, 
không tùy thuận Pháp, không cung kính, không 
tùy thuận Tăng, không thành tựu đây đủ các Học 
pháp, vị ây khởi lên tranh luận giữa chư Tăng. 

- Tranh luận như vậy khiến nhiều người không 
hạnh phúc, khiên nhiêu người không an lạc, khiên 
nhiêu người không lợi ích, khiên chư Thiên và 
loài Người không hạnh phúc và đau khô. 
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Này các Tý-kheo, nếu các Thây thấy ác tránh căn 
ây giữa các Thây hay ngoài các Thầy. này các Tỷ- 
kheo, các Thầy phải cô gắng đoạn trừ ác tránh căn 
ẤY. 

= Này các Tỷ-kheo, nếu các Thây không thấy ác 
tránh căn ây giữa các Thây hay ngoài các Thây, 
này các Tý-kheo, các Thầy hãy tác động đừng cho 
ác tránh căn ấy có cơ hội làm hại trong tương lai. 
Như vậy là đoạn tận ác tránh căn ây. Như vậy là 
ngăn chận nguy hại ác tránh căn ấy trong tương 
lai. 

3. Này các Tý-kheo, lại nữa, vị Tỷ-kheo gi¿ đối và 

não hại... tật đồ và xan tham... lừa đảo và man trá... 

ác dục và tà kiến... chấp trước sở kiến, kiên trì gìn 
giữ, rất khó rời bỏ. 

- Này các Hiền giả, Tý-kheo chấp trước sở kiến, 
kiên trì gìn giữ rất khó rời bỏ, vị ấy sống không 
cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư, không 
cung kính, không tùy thuận Pháp, không cung 
kính, không tùy thuận Tăng, không thành tựu đầy 
đủ các Học pháp. Này các Hiền giả, Tỷ-kheo 
không cung kính, không tùy thuận bậc Đạo Sư... 
Pháp... Tăng... không thành tựu đây đủ các Học 
pháp, vị ấy khởi lên tranh luận giữa chư Tăng. 

- Tranh luận như vậy khiến nhiều người không 
hạnh phúc, khiến nhiều người không an lạc, khiến 
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nhiều người không ích lợi, khiến chư Thiên và 
loài Người không hạnh phúc và đau khô. 

- Này các Tỷ-kheo, nếu các Thầy thấy được ác 
tránh căn ây giữa các Thây hay ngoài các Thây, 
các Thầy phải cô gắng đoạn trừ ác tránh căn ây. 


¬ Này các Tỷ- -kheo, nếu các Thầy không thấy ác 
tránh căn ấy giữa các Thây hay ngoài các Thây, 
các Thây hãy gìn giữ đừng cho ác tránh căn ấy có 
cơ hội làm hại trong tương lai. Như vậy là sự đoạn 
tận ác tránh căn ấy. Như vậy là ngăn chặn ngay 
hại ác tránh căn ấy trong tương lai. 

Này các Tỷ-kheo, đây là sáu tránh căn. 


6 7 pháp người thù ưa thích - Kinh SÂN 
HẠN - Tăng III, 409 

SÂN HẠN - 7ă»ng II, 409 

L. - Này các Tỷ-kheo, có bảy pháp này được người 

thù địch ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đên người 

phán nộ, đàn bà hay đàn ông. 


Thế nào là bảy? 


2. Ở đây, này các Tỷý-kheo, 


: "Mong răng kẻ 
này trở thành xấu xí" Vì cớ sao? Này các Tý-kheo, 
người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình 
có dung sắc. 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn 
nộ chinh phục, bị phẫn nộ chỉ phối, dâu cho người ấy 
khéo tăm rửa, khéo chải chuốt, tóc rầu khéo sửa soạn, 
mặc toàn đồ trăng rồi người ấy cũng trở thành xấu 
xí, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây 
là pháp thứ nhất, được người thù địch ưa thích, tác 
thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc 
đàn ông. 


3. Lại nữa, này các Ty-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thủ địch của mình như sau: “Mong rằng kẻ 
này ngủ một cách khổ sở!" Vì cớ sao? Này các Tỷ- 
kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của 
mình ngủ một cách an lành. 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn 
nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, dâu có năm trên 
chế dài, nệm trải băng len, chăn len trắng, chăn len 
thêu, nệm băng da con sơn dương gọi là kadali, tắm 
khám với lọng che phía trên, shế dài có đầu gối chân 
màu đỏ. Tuy vậy, họ vần ngủ một cách khô sở, vì bị 
phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp 
thứ hai, được người thù địch ưa thích, tác thành kẻ 
thủ địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


4. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thủ địch của mình như sau: “Mong rằng kẻ 
này không có lợi ích?” Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, 
người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình 
có được lợi ích. 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn 
nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, thâu hoạch bắt 
lợi, lại nghĩ rằng: "Ta được lợi ích", thâu hoạch điều 
bắt lợi ích, lại nghĩ rằng: "Ta không được lợi ích". 
Những pháp này được năm giữ khiến người khác trở 
thành thù địch, đưa đến không hạnh phúc, đau khổ 
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lâu dài, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, 
đây là pháp thứ ba, được người thù ưa thích, tác 
thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc 
đàn ông. 


5. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thủ địch của mình như sau: “Mong rằng kẻ 
này không có tài sản” Vì cớ sao? Này các Tỷ-kheo, 
người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình 
có được tài sản. 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn 
nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, những tài sản của 
họ thâu hoạch do sự phần chân tinh cần, cất chứa do 
sức mạnh của cánh tay, chông chất do những giọt mô 
hôi, đúng pháp, thâu hoạch hợp pháp. Các tài sản ây 
được nhà vua cho chở về ngân khô nhà vua, vì bị 
phẫn nộ chinh phục. Này các Tỷ-kheo, đây là pháp 
th f, được người thù ưa thích, tác thành kẻ thù địch 
đi đến người phẫn nộ, đàn bà hoặc đàn ông. 


6. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thủ địch của mình như sau: “Mong rằng kẻ 
này không có danh tiếng!" Vì cớ sao? Này các Tỷ- 
kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của 
mình có được danh tiếng. 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn 
nộ chỉnh phục, bị phẫn nộ chỉ phối, nêu có được danh 
tiếng gì nhờ không phóng dật thâu hoạch được, danh 
tiếng ấy lánh xa họ, vì bị phẫn nộ chinh phục. Này 
các Tỷ-kheo, đây là pháp thứ năm, được người thù 
ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, 
đàn bà hoặc đàn ông. 


7. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thủ địch của mình như sau: “Mong rằng kẻ 
này không có bạn bè!” Vì cỡ sao? Này các Tỷ-kheo, 
người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch của mình 
có được bạn bè. 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phần nộ, bị phẫn 
nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, nêu người đó có 
những bạn bè thân hữu, bà con huyết thống gì, họ sẽ 
xa lánh, từ bỏ người đó, vì người đó bị phẫn nộ chinh 
phục. Đây là pháp thứ sáu, được người thù ưa thích, 
tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bả 
hoặc đàn ông. 


Š. Lại nữa, này các Tỷ-kheo, người thù địch mong 
muốn kẻ thủ địch của mình như sau: “Mong rằng kẻ 
này sau khi thân hoại mạng chung, sẽ sanh trong cối 
đữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục!” Vì cớ sao? Này các 
Tỷ-kheo, người thù địch không hoan hỷ kẻ thù địch 
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của mình sau khi thân hoại mạng chung, được sanh 
lên thiện thú, Thiên giới, cõi đời này! 


Này các Tỷ-kheo, hạng người nào phẫn nộ, bị phẫn 
nộ chinh phục, bị phẫn nộ chi phối, người đó làm ác 
hạnh với thân, người đó nói lời ác hạnh với lời, người 
đó nghĩ đến điều ác hạnh với ý, khi thân hoại mạng 
chung, người đó sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa 
ngục. Đây là pháp thứ bảy, được người thù ưa thích, 
tác thành kẻ thù địch đi đến người phẫn nộ, đàn bả 
hoặc đàn ông. 


Bảy pháp này, này các Tỷ-kheo, được người thù địch 
ưa thích, tác thành kẻ thù địch đi đên người phần nộ, 
đàn bà hoặc đàn ông. 


Phần nộ, nó đả thương, 
Với thân với lời nói, 
Người phán nộ chính phục, 


Phần nộ sanh bắt lợI, 
Phần nộ dao động tâm, 
Sợ hãi sanh từ trong, 
Người ấy không rõ biẾt. 


Phần nộ không biết lợi, 
Phần nộ không thấy pháp, 
Phân nộ chính phục aI, 
Người ấy bị mê ám. 


Người phân nộ thích thú 
Làm ác như làm thiện, 

Về sau phân nộ dứt, 

Bị khổ như lửa đối, 

Như ngọn lửa dâu khói, 
Được thấy thất thêu cháy, 
Khi phân nộ lan tràn, 
Khi tuổi trẻ nổi nóng, 
Không xấu hồ, sợ hãi, 
Lời nói không cung kính. 


Bị phân nộ chỉnh phục, 


Không hòn đảo tựa nương. 


Việc làm đem hồi hán, 
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Rất xa với Chánh pháp. 


Ta sẽ tuyên bố họ, 

Hãy nghe như tuyên bổ, 
Phần nộ giết cả cha, 
Phân nộ giết cả mẹ, 
Phần nộ giết Phạm chí, 
Phần nộ giết phàm phu. 


Chính nhở mẹ dưỡng dục, 
Người thấy được đời này, 

Nhưng phàm phu phân nộ, 
Giết người cho sự sống. 


Chúng sanh tự ví dụ, 
Thương tự ngã tôi thượng, 
Phàm phu giết tự ngã, 
Điên loạn nhiêu hình thức, 
Lấy gươ"m giết tự ngã, 
Điển loại uống thuốc độc, 
Dây tự trói họ chết, 

Trong hang động núi rừng, 
Những hành động sát sanh, 
Khiến tự ngã phải chết. 


Họ làm nhưng không biết, 
Kẻ phân nộ hại người, 
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Với hình thức phần nộ, 
Ma báy án trong tâm. 


Hãy nhiếp phục cất đứt, 
Với tuệ, tấn, chánh kiến, 
Bậc trí tuệ cắt đoạn, 

Mỗi môi bất thiện pháp 
Như vậy học tập pháp, 
Không để tâm nản chí, 

Ly sân, không áo não, 

Ly tham, tật đồ không, 
Nhiếp phục, đoạn phâẫn nộ, 
Vô lậu, nhập Niết-bàn. 
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9 xung đột sự - Kinh PHÚNG TỤNG - 
33 Trường H, 567 


KINH PHÚNG TỤNG 
- Bài kinh số 33 — Trường II, 567 
(Trích đoạn) 


1. 


Chín xung đột sự: 


"Người ấy đã làm hại tôi", xung đột khởi 
lên. 


"Người ấy đang làm hại tôi", xung đột 
khởi lên. 


"Người ây sẽ làm hại tôi", xung đột khởi 
lên. 


"Người ây đã làm hại người tôi thương, 
người tôi mên”... 


"Người ấy đang làm hại... 


Người ấy sẽ làm hại...", xung đột khởi 
lên. 


"Người ấy đã làm lợi cho người tôi không 
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thương, không mến... 
Người ấy đang làm lợi... 


Người ấy sẽ làm lợi...", xung đột khởi lên. 


2. Chín sự điều phục xung đột: 


"Người ấy đã làm hại tôi. Có ích lợi gì mà 
nghĩ như vậy?” Nhờ vậy xung đột được 
điêu phục. 


"Người ấy đang làm hại tôi. Có ích lợi gì 
mà nghĩ như vậy?". Nhờ vậy xung đột 
được điêu phục. 

"Người ấy sẽ làm hại tôi. Có ích lợi gì mà 
nghĩ như vậy?” Nhờ vậy, xung đột được 
điêu phục. 

"Người ấy đã làm hại người tôi thương, 
Người ấy đang làm hại... 

Người ấy sẽ làm hại người tôi thương, 
người tôi mên. Có ích lợi gì mà nghĩ như 
vậy?” Nhờ vậy xung đột được điêu phục. 


ĐÌi 


"Người ấy đã làm lợi cho người tôi không 
thương, không mên... 


Người ấy đang làm lợi... 
Người ấy sẽ làm lợi... Có ích lợi gì mà 


nghĩ như vậy?” Nhờ vậy xung đột được 
điêu phục. 


Đi 
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9 xung đột sự - Kinh XUNG ĐỘT SỰ 
— Tăng IV, 151 


XUNG ĐỘT SỰ -- 7ăng IV, 151 


1. - Này các Tỷ-kheo, có chín xung đột sự. 


2. Thế nào là chín? 
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"Vị ấy đã làm hại tôi", xung đột khởi lên. 
“VỊ ây đang làm hại tôi”, xung đột khởi lên. 


-_ "VỊ áy sẽ làm hại tôi”, xung đột khởi lên. 


“VỊ ây đã làm hại người tôi thương, tôi mÊn”. 


._ "Vị áây đang làm hại... 
._ "Vị áy sẽ làm hại người tôi thương, tôi mên”, 


xung đột khởi lên. 


.-_ "VỊ áy đã làm lợi cho người tôi không thương, 


không mên ”... 


-_ "Vị ấy đang làm lợi... 
._ "Vị ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, 


không mền ”, xung đột khởi lên. 


Này các Tỷ-kheo, đây là chín xung đột sự. 


ĐIÊU PHỤC XUNG ĐỘT SỰ - 152tc4 
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1. - Này các Tỷ-kheo, có chín điều phục xung đột sự. 


Thế nào là chín? 


1. 


“Vị ấy đã làm hại tôi, nhưng có ích lợi gì mà 
nghĩ nh váy”, nhờ vậy xung đột được điêu 
phục. 


- "Vị ấy đang làm hại tôi, nhưng có ích lợi gì mà 


nghĩ như vậy", nhờ vậy xung đột được điều 
phục. 


-_ "VỊ áy sẽ làm hại tôi, nhưng có ích lợi gì mà 


nghĩ như vậy", nhờ vậy xung đột được điều 
phục. 


"Vị ấy đã làm hại người tôi thương mễn, nhưng 


có ích lợi øì mà nghĩ như vậy”, nhờ vậy xung 
đột được điêu phục. 


-_ "Vị ấy đang làm hại... 
. "VỊ ây sẽ làm hại người tôi thương tôi mến, 


nhưng có ích lợi øì mà nghĩ như vậy”, nhở vậy 
xung đột được điêu phục. 


- "Vị ấy đã làm lợi cho người tôi không thương, 


không mên ”... 


- "Vị ấy đang làm lợi... 
.-_ "VỊ ấy sẽ làm lợi cho người tôi không thương, 


không mến, có lợi ích gì mà nghĩ như vậy ", nhờ 
vậy xung đột được điêu phục 
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Này các Tỷ-kheo, đây là chín xung đột sự được điều 
phục. 


9 Chớ để lòng phẩn nộ, nhiếp phục chỉ 
phối người - Kinh Không Phẫn Nộ - 
Tương I, 533 


Không Phẫn Nộ - 7ơng L 533 (Không Hại) 
1) Như vầy tôi nghe. 


Một thời Thế Tôn ở Sàvatthi, Jetavana, tại vườn 
AnàthapIndika (Câp Cô Độc). 


2) Ở đây, Thế Tôn gọi các Tý-kheo... Thế Tôn nói 
như sau: 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, để 
làm hòa dịu chư Thiên ở 7z thập tam thiên tại hội 
trường Sudhamma, ngay trong lúc ây nói lên bài kệ 
này: 


Chớ để lòng phẫn nộ, 

Nhiễp phục, chỉ phối người! 
Chớ để lòng sân hận, 

Đối trị với sân hận ! 


Không phân nộ, vô hại, 
Bác Thánh thưởng an trú. 
Phán nộ quăng người ác, 


Như đá rơi vực thẳm. 


5ƒ 


10 Hạnh không phẩn nộ của Thiên chủ 
Sakka - Kinh Xấu Xí —- Tương I, 528 


Xâu Xí~ Tương I, 528 
1) Tại Sàvatthi, Jetavana. 
2) Tại đây... Thế Tôn nói như sau: 


3) Thuở xưa, này các Tỷ-kheo, có một Dạ-xoa xâu xí, 
thấp lùn, bụng 1o (Okotimako), đên ngôi trên chó 
ngồi của Thiên chủ Sakka. 


4) Ở đây, này các Tý-kheo, chư Thiên ở Tam thập 
tam thiên bực tức, chán ghét, phẫn uất: “Thật vi diệu 
thay! Thật hy hữu thay! Tên Dạ-xoa xấu xí, thấp lùn, 
bụng to lại đến ngồi trên chỗ ngôi của Thiên chủ 
Sakkal". 


5) Này các Tỷ-kheo, 


6) Rồi này các Tỷ-kheo, chư Thiên ở Tam thập tam 
thiên đi đên Thiên chủ Sakka; sau khi đên, nói với 
Thiên chủ Sakka: 


7) "- Ở đây, này Tôn giả, có một Dạ-xoa xấu xí, thấp 
lùn, bụng to đến ngồi trên chỗ ngôi của Ngài. Ở đây, 
này Tôn giả, chư Thiên ở Tam thập tam thiên, bực 
tức, chán ghét, phẫn uất: "Thật vi diệu thay! Thật hy 
hữu thay! Dạ-xoa này xấu xí, thấp lùn, bụng to lại 
đến ngồi trên chỗ ngồi của Thiên chủ Sakka!". 
Nhưng này Tôn giả, chư Thiên ở Tam thập tam thiên 
càng bực tức, chán ghét, phân uất bao nhiêu, thời Dạ- 
xoa xấu xí, thấp lùn, bụng to ấy càng tốt đẹp, càng 
dễ nhìn và càng dễ thương bấy nhiêu. Thưa Tôn giả, 
có phải Dạ-xoa ấy sẽ trở thành Da-xoa nuôi dưỡng 
với phẫn nộ?" 


8) Rôi này các Tỷ-kheo, 


: sau khi đến đắp 
thượng y vào một bên vai, đầu gối ' phải quỳ trên đất, 
chấp tay vái Dạ-xoa nuôi dưỡng với phân nộ và nói 
lên tên của mình ba lần: "Thưa Tôn giả, tôi là Thiên 
chủ Sakka! Thưa Tôn giả, tôi là Thiên chủ Sakka!". 


9) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka càng nói lên 
tên của mình bao nhiêu thời Dạ-xoa ấy càng trở 
thành xâu xí, thấp lùn, bụng to bây nhiêu; và sư k7 
trở thành càng xâu xí, càng thấp lùn, bụng to hơn, vị 
ấy biến mắt tại chỗ ấy. 


10) Này các Tỷ-kheo, Thiên chủ Sakka, sau khi ngôi 
xuông trên chô ngôi của mình, làm cho hòa dịu chư 
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Thiên ở Tam thập tam thiên, ngay lúc ây, nói lên 
những bài kệ này: 


Tâm ta không dễ dàng, 
Để cho bị thất trán, 
Không dễ bị lôi kéo, 
Trong xoäy nước dục tình. 
Người biết đã từ lâu, 

Ta không còn phẫn nộ, 
Phân nộ không chân đứng 
Một chỗ nào trong 1a. 


Ta không nói ác ngữ, 
Vì phẫn nộ giận hòn, 
Và không có khen tặng, 
Những đực tánh của ta. 
Thấy được lợi ích mình, 
Ta tự thân chế ngự. 


11 Kinh Asurindaka —- Tương I, 356 


Asurindaka — 71zơng L, 356 


I) Một thời Thế Tôn ở Rảjagaha (Vương Xá), 
Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2) Bà-la-môn Asurindaka Bhàradvàja nghe như sau: 
"Bà-la-môn thuộc dòng họ Bhàradvàja đã xuất gia 
với Thê Tôn, từ bỏ gia đình, sông không gia đình". 


3) 


4) Được nghe nói vậy, fiế Tốñ giữ im lặng, 


5) Rồi Bà-la-môn Asurindaka Bhàradvàja nói với 
Thê Tôn: 


-- Này Sa-môn, Ông đã bị chinh phục. Này Sa-môn, 
Ong đã bị chinh phục! 


(Thế Tôn): 


6) Kẻ ngu nghĩ mình thắng, 
Khi nói lời ác ngữ, 


Ai biết chịu kham nhân, 
Kẻ áy thật thăng trận. 


Những ai bị phi báng, 

Trở lại phỉ bảng người, 

Kẻ ấy làm ác mình, 

Lại làm ác cho người. 
Những ai bị phủ báng, 
Không phỉ bảng đối lại, 
Người ấy đã thắng trận, 
Thắng cho mình cho người. 


Vị ấy tìm lợi ích, 

Cho cả mình và người, 

Và kẻ đã phỉ báng, 

Tự hiểu, lắng nguội dân. 
Bác y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 

Vì không hiểu Chánh pháp. 


7) Được nghe nói vậy, Bà-la-môn 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


Thật vi diệu thay, Tôn giả Gotama..., ` 
trở lại đời sông này nữa." 


Asurindaka 
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8) Và 
nữa. 


Tôn giả Bhàradvàja trở thành một vị A-la-hán 
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12 Kinh CHỮ VIẾT TRÊN ĐÁ, TRÊN 
ĐÁT, TRÊN NƯỚC - Tăng I, 517 


CHỮ VIẾT TRÊN ĐÁ - TRÊN ĐẤT -TRÊN 
NUOC - Tăng I, 517 


J.c Thê nào là ba? 


-. Hạng người như chữ viết trên đá, 
-. Hạng người như chữ viết trên đât, 
-. Hạng người như chữ việt trên nước 


Và này các Tỷ-kheo, thê nào là hạng người như chữ 
viết trên đá ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


- Này các Tý-kheo, ví như chữ viết trên đá không 
bị gió hay nước tây xóa mau chóng, được tôn tại 
lâu dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có 
người luôn luôn phẫn nộ và phẫn nộ của người 
này tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, đây được 
gọi là hạng người như chữ được viết trên đá. 

2. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là hạng người như 

chữ viết trên đất? 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, 


- Này các Tỷ-kheo, ví như chữ viết trên đât bị gió 
hay nước tây xóa mau chóng, không có tôn tại lâu 
dài. Cũng vậy, này các Tỷ-kheo, ở đây có người 
luôn luôn phân nộ và phẫn nộ của người này 
không có tiếp tục lâu dài. Này các Tỷ-kheo, đây 
được gọi là hạng người như chữ được viết trên đất. 

3. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người như 

chữ viết trên nước ? 


-_ Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


--_ Này các Ty-kheo, ví như chữ viết trên nước được 
mau chóng biến mất, không có tôn tại lâu dài. 
Cũng vậy, này các Tý-kheo, có người dầu bị nói 
một cách kịch liệt, dầu có bị nói một cách ác độc, 
dầu có bị nói một cách thô lỗ, tuy vậy vẫn dễ dàng 
hòa hợp, thân thiện, và hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, 
đây được gọi là hạng người như chữ được viết trên 
nước. 

Ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, xuất 

hiện ở đời. 


13 Mắng nhiếc bạn tu, bị đuôi khỏi 7 trú 
xứ, Sa môn pháp - Kinh DHAMMIKA 
— Tăng IH, 143 


DHAMMIKA —7äng HII, 143 


1. Một thời, Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá) tại 
núi Gijihakùta (Lình Thứu). 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Dhammika trú tại chỗ sanh 
trưởng của mình và có tất cả bảy trú xứ tại chỗ sanh 
trưởng ấy. 

Tại đấy, Tôn giả Dhammika đối với các khách Tỷ- 
kheo, măng nhiếc, quở trách, não hại, châm biếm, 
khiển họ tức giận với những lời nói. Và các khách 
Tỷ-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, khiến họ †ức gián, liên bỏ 
đi, không có an trú và từ bỏ trú Xư. 

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng, suy nghĩ như sau: 
"Chúng ta đã cung cấp cho chúng Tỷ-kheo Tăng các 
vật dụng cần thiết như v áo, đồ ăn khất thực, sàng 
tọa, dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo 
lại bỏ đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Do nhân 
øì, do duyên gì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không 
có an trú, từ bỏ trú xứ? "Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh 
trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này mắng 
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nhiễc các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm 
biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách 
Tý-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với 
những lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú 
xứ. Vậy chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi chỗ 
khác." 

Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn giả 
Dhammika; sau khi đến, thưa với Tôn giả 
Dhammnika: “Thưa Tôn giá, Tôn giả Dhammika hãy 
từ bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi. " 
2. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một 
trú xứ khác. Tại đấy, Tôn giả Dhammika măng nhiếc 
các khách Ty-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, 
làm cho tức giận với các lời nói. Và các khách Tỷ- 
kheo ấy bị Tôn giả Dhammika mắng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, làm cho tức giận với các 
lời nói, liền bỏ đi, không an trú, và từ bỏ trú xứ. Rồi 
các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: 
“Chúng ta đã cung cấp cho chúng 1ý-kheo các vật 
dụng cân thiết, như y áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, 
dược phẩm trị bệnh, nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ 
đi, không an trú, từ bỏ trú xứ. Do nhân gì, do duyên 
øì, các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không có an trú, từ 
bỏ trú xứ? " Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy 
nghĩ: "Có Tôn giả Dhammika này măng nhiếc các 
khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, làm 
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họ tức giận với những lời nói. Các khách Tỷ-kheo ây 
bị Tôn giả Dhammika măng nhiễc, quở trách, não 
hại, nên bỏ đi, không có n trú, từ bỏ trú xứ. Vậy 
chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika đi đến chỗ 
khác". Rồi các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng đi đến Tôn 
giả Dhammika; sau khi đến, thưa với tôn giả 
Dhammika: "Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy 
tử bỏ trú xứ này. Tôn giả trú ở đây đã vừa đủ rồi". 

3. Rồi Tôn giả Dhammika từ bỏ trú xứ ấy, đi đến một 
xứ khác . Tại đấy, Tôn giả Dhammika mắng nhiếc 
các khách Tỷ-kheo, quở trách, não hại, châm biếm, 
làm cho tức giận với lời nói. Và các khách tỷ-kheo 
ây bị Tôn giả Dhammika mắng nhiễc, quở trách, não 
hại, châm biếm, làm cho tức giận với lời nói, liền bỏ 
đi, không có an trú và từ bỏ trú xứ. Rồi các cư sĩ tại 
chỗ sanh trưởng suy nghĩ như sau: "Chúng ta đã cung 
cấp cho chúng Tỷ-kheo các vật dụng cần thiết như y 
áo, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, 
nhưng các khách Tỷ-kheo lại bỏ đi, không an trú, từ 
bỏ trú xứ. Do nhân øì, do duyên gì, các khách Tỷ- 
kheo lại bỏ đi, không có an trú từ bỏ trú xứ? ”. Rồi 
các cư sĩ tại chỗ sanh trưởng suy nghĩ: "Có Tôn giả 
Dhammika này măng nhiếc, quở trách, não hại, châm 
biếm, làm họ tức giận với những lời nói. Các khách 
Tý-kheo ấy bị Tôn giả Dhammika măng nhiếc, quở 
trách, não hại, châm biếm, làm tức giận với những 
lời nói, nên bỏ đi, không có an trú, từ bỏ trú xứ. Vậy 
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chúng ta hãy mời Tôn giả Dhammika rời bỏ hoàn 
toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng ". 

Rồi các cư sĩ tại chỗ đất sanh trưởng đi đến Tôn giả 
Dhammika; sau khi đến, nói với Tôn giả Dhammika: 
"Thưa Tôn giả, Tôn giả Dhammika hãy rời bỏ hoàn 
toàn bảy trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng". 

4. Rồi Tôn giả Dhammika suy nghĩ: "Ta đã bị các cư 
sĩ tại chỗ đất sanh trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy 
trú xứ tại chỗ đất sanh trưởng. Nay ta sẽ đi tại chỗ 
nào? Ta hãy đi đến Thế Tôn". Rồi Tôn giả 
Dhammika cầm y bát, ra đi, hướng đến Ràjagaha 
(Vương Xá), dân dân đi đến núi Gijihakùta (Linh 
Thứu) tại Ràjagaha; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi 
ngôi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn giả 
Dhammika đang ngồi xuống một bên: 

- Này Bà-la-môn Dhammika, Ông ẩi từ đâu đến? 

- Bạch Thế Tôn, con bị các cư sĩ tại chỗ đất sanh 
trưởng mời rời bỏ hoàn toàn bảy trú xứ tại chỗ đất 
sanh trưởng! 

- Thôi vừa rồi, này Bà-la-môn Dhammika! Sự việc 
này, đối với ông có hề hắn gì! Dâu họ có mời ông từ 
bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã từ bỏ chỗ ấy, chỗ 
ây, ông đã đi đến gần Tal 

3. Trong quá khứ, này Bà-la-môn Dhammika, các 
nhà buôn đường biển đem theo một con chim để tìm 
bờ, khi họ đi tàu ra biển. Khi chiếc tàu ra xa, không 
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thây bờ, họ thả con chim đi tìm bờ. Con chim bay về 
hướng Đông, bay về hướng Tây, bay về hướng Bắc, 

bay vê hướng Nam, bay vê hướng Tiên, bay về 
hướng Gió. Nếu nó thấy bờ xung quanh, nó liền bay 
luôn. Nếu nó không thấy bờ xung quanh, nó bay trở 
lui về tàu. Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, dầu 
họ có mời Ông từ bỏ tại chỗ nào, chỗ nào, sau khi đã 
từ bỏ chỗ ấy, chỗ ấy, Ông đã đi đến gần Ta. 

6. Thuở xưa, này Bà-lamôn Dhammika, vua 
Koravya có một cây bàng chúa tên là Suppatittha, 
cây này có năm cành, có bóng mát dịu, rất là khả ý. 

Này Bà-lamôn Dhammika, cây bàng chúa 
Suppatittha tỏa rộng ra đến mười hai do tuần, các rễ 
mọc lan rộng đến năm do tuần. 

Này Bà-lamôn Dhammika, cây bàng chúa 
Suppatittha có những trái cây to lớn, lớn như những 
cái nồi con; những trái cây ngọt lịm, trong sáng và 
ngọt như mật ong. 

Này Bà-lamôn Dhammika, vua với các cung nữ 
hưởng thụ một cành của cây bàng chúa Suppatittha; 
quân đội hưởng thụ một cành; các dân chúng ở thị 
trần và quốc độ hưởng thụ một cành; các Sa-môn, 
Bà-la-môn hưởng thụ một cành; các loài thú, loài 
chim hưởng thụ một cành. 


Này Bà-la-môn Dhammika, không có ai phòng hộ 
các trái của cầy bàng chúa Suppatittha, và không có 
a1 hại nhau vì trái cây. 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, một người sau khi đã 
ăn hết cho đến thỏa thích những trái của cây bàng 
chúa Suppatittha, liền bẻ gãy một cành rồi bỏ đi. 
Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vi Thiên trú ở cây 
bàng chúa Suppatittha suy nghĩ như sau: "Thật là vi 
diệu, thưa Tôn giả! Thật là hy hữu, thưa Tôn giả, con 
người lại ác cho đến như vậy! Sau khi ăn cho đến 
thỏa thích các trái của cây bàng chúa Suppatittha, lại 
bẻ một cành rồi bỏ đi! Vậy cây bàng chúa 
Suppatittha hãy đừng sanh trái nữa trong tương lai! 
"Rồi này Bà-lamôn Dhammika, cây bàng chúa 
Suppatittha không sanh trái nữa trong tương lai. 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, vua Koravya đi đến 
Thiên chủ Sakka; sau khi đến, thưa với Thiên chủ 
Sakka: "Tôn giả có biết không? Cây bàng chúa 
Suppatittha không sanh trái nữa! " 

Rồi này Bà-la-môn Dhammika, 


Này Bà-la-môn Dhammika, vị Thiên trú ở cây bàng 
chúa Suppatittha khô đau, sâu muộn, nước mắt đây 
mặt, khóc lóc, đứng một bên. 
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Này Bà-la-môn Dhammika, rồi Thiên chủ Sakka đi 
đên vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha, sau khi 
đên, nói với vị Thiên trú ở cây bàng chúa Suppatittha 
như sau: 

"- Vì sao, này vị Thiên kia, Ong lại khô đau, sâu 
muộn, nước mắt đây mặt, khóc lóc, đứng một bên? 
"- Thưa Tôn giả, có cơn mưa to g1ó lớn khởi lên, và 
làm cho chô trú xứ của con bị ngã xuông và bật gôc 
rê lên. 

"- Này vị Thiên kia, có phải ông đang gìn giữ cây 
pháp, nhưng cơn mưa to lớn ây khởi lên, làm trú xứ 
của Qng bị ngã xuông và bát gốc rê lên ? 


ma... 


“?/ đây, này vị Thiên kia, những người cần rễ đến 
lấy rễ cây ẩi, những người cân vỏ đến lấy vỏ cây ấi. 
Những người cân lá đến lấy lá đi. Những người cần 
bông đến lấy bông đi. Những người cần trái đến lấy 
trái đi. Như vậy, không có gì để khiến cho một vị 
Thiên phải không hoan hỷ, không vui vẻ. Như váy, là 
một cây được gìn giữ như một cây pháp. 

- Thưa Tôn giả, con không gìn giữ một cây pháp, 
khi cơn mưa to lớn â ây khởi lên, làm chỗ trú xứ của 
con ngã xuống và bật gốc rễ lên! 


"- Này vị Thiên kia, nêu ông gìn giữ cây pháp, thời 
trú xứ của ông sẽ trở lại như xưa. 

"- Thưa Tôn giả, con sẽ gìn giữ cây pháp, mong răng 
trú xứ của con trở lại như xưa." 


Cũng vậy, này Bà-la-môn Dhammika, Ông có gìn 
giữ Sa-rmôn pháp, khi các người cư sĩ tại chỗ sanh 
trưởng mời ông đi khỏi bảy trú xứ tại chỗ sanh 
trưởng không ? 


- Như thế nào, thưa Thế Tôn, là một Sa-môn gìn giữ 
Sa-môn pháp? 

- Như thế này, này Bà-la-môn Dhammika, ở đây, một 
Sa-môn không có măng nhiếc lại người đã măng 
nhiếc mình, không có tức giân người đã tức giận 
mình, không có quở trách người đã quở trách mình. 
Như vậy, này Bà-la-môn Dhammika, là vị Sa-môn 
gìn giữ Sa-môn pháp. 

- Thưa Thế Tôn, con không gìn giữ Sa-môn pháp khi 
những người cư sĩ ở tại chỗ sanh trưởng mời con đi 
khỏi hoàn toàn bảy trú xứ trong chỗ được sanh 
trưởng. 


7. - Thuở xưa, này Bảà-la-môn Dhammika, có một 
ngoại đạo sư tên là 


Này Bà-la-môn Dhammika, ngoại đạo sư Sunetto có 
hàng trăm đệ tử. 


cho các người đệ tử. 
Những ai nghe ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về 
cọng trú tại Phạm thiên giới mà tâm không được 
hoan hỷ, các người ấy sau khi thân hoại mạng chung 
bị sanh vào cối dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. 

Còn những al, này Bà-lamôn Dhammika, nghe 
ngoại đạo sư Sunetto thuyết giảng về cộng trú tại 
Phạm thiên giới, tâm được hoan hỷ, các người ấy sau 
khi thân hoại mạng chung được sanh vào thiện thú, 
Thiên giới, cõi đời này. 


Thuở xưa, này Bà-la-môn Dhammika, có ngoại đạo 
sư tên là Mugapakkha... có ngoại đạo sư tên là 
Aranem... có ngoại đạo sư tên là Kuddàlaka... có 
ngoại đạo sư tên là Hatthipàla... có ngoại đạo sư tên 
là Jotipàla đã viễn ly các dục... được sanh vào thiện 
thú, Thiên giới, cõi đời này. 


- Thưa có, bạch Thế Tôn. 
8. 


Vì cớ sao? Ta tuyên bó răng, này Bà-la-môn 
Dhammmka, sự tôn hại đôi với các ngoại đạo sư như 
vậy không băng sự tôn hại nếu đổi xử với các vị đông 
Phạm hạnh. 

Do vậy, này các Bà-la-môn Dhammika, cân phải học 
tập như sau: 

"Chúng tôt sẽ không có tâm uê nhiêm đôi với vị 
đồng Phạm hạnh”. Này Bà-la-môn Dhammika, các 
ông cân phải học tập như vậy. 


Các vị Bà-la-môn, 
Như S1 Sunefto, 
Sư Mueapakkha, 
Và Aranem, 

Sư Kuddalaka, 

Và Hatthipàla, 

Sư Jotipdla, 

Và Sư Govinda, 


Là quốc sư thứ bảy. 
Sảm Sư bạn vị này, 

Là những vị danh tiếng, 
Quá khứ không hại aI, 
Thoát hôi hám, từ bi, 
Giải thoát dục kiết sử, 
Thoát ly tham ái dục, 


Đạt được Phạm thiên giới. 


Và các hàng đệ tử, 
Con số lên hàng trăm, 
Thoát hôi hám, từ bi, 
Giải thoát dục kiết sử, 
Thoát ly tham ái dục, 


Đại được Phạm thiên giới. 


- Ân sĩ ngoại đạo â ấy, 

Ly tham, tâm Thiên định, 
Nếu với tâm uế nhiễm, 
Có ai măng nhiếc họ, 
Người như vậy tạo ra, 
Rất nhiễu sự vô phước. 

- Đối một đệ tử Phật, 

Tỷ- -kheo có chánh kiến, 
Nếu với tâm u€ ' nhiễm, 
Có ai mắng vị ấy, 

Người như vậy tạo ra, 
Nhiêu vô Phước hơn nữa. 
Chớ phát lòng bác thiện, 


Si) 


Hãy từ bỏ kiến xứ, 

Tối thượng trong Thánh chúng, 
Vị ấy được gọi vậy. 

- Ai chưa ly các dục, 
Năm căn còn mêm địu, 
Tín, niệm và tính tần, 
Với chỉ và với quán, 
Nếu phật ý vị ấy, 

Trước hết tự hại mình, 
Sau khi tự hại mình, 
Lại hại đến người khác, 
Ai fự bảo vệ mình, 

Bê ngoài cũng bảo vệ, 
Do vậy, bảo vệ mình, 
Bác trí không tồn hại. 
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14 Nếu có kẻ trộm cướp hạ liệt lấy cái cưa 
hai lưỡi - Kinh VÍ DỤ CÁI CƯA - 
Trung L, 277 


KINH VÍ DỤ CÁI CƯA 
(Kakacupamasutta) 


- Bài kinh số 21 — Trung I, 277 


Như vây tôi nghe. 


Một thời, Thế Tôn ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Cấp Cô Độc). Lúc bấy giờ, Tôn giả 
Moliyaphagsguna sống liên hệ với các Tỷ-kheo ni 
một cách quá độ. Tôn giả Moliyaphagguna sống liên 
hệ với các Tý-kheo-ni như sau: Nếu có Tỷ-kheo nào, 
trước mặt Tôn giả Moliyaphagguna nói xấu các Týỷ- 
kheo-m Ấy, Tôn giả Moliyaphagguna liền phẫn nộ, 
bắt mãn, vấn tội ngay; nêu có Tỷ-kheo nào, trước mặt 
các Ty-kheo ni ây, nói xâu Tôn giả Moliyaphagguna, 
các Tỷ-kheo ni ấy liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội 
ngay. Tôn giả Moliyaphagguna sống liên hệ với các 
Tỷ-kheo-ni như vậy. Có một Tỷ-kheo khác đi đến 
chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi 
xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, Tý- 
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kheo ấy bạch Thế Tôn: 


— Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sông 
liên hệ với các Tỷ-kheo ni một cách quá độ. Bạch 
Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên hệ với 
các Tý-kheo-ni như sau: Nếu có Tỷ-kheo nảo, trước 
mặt Tôn giả Moliyaphagguna nói xấu các Tý-kheo- 
mI Ấy, Tôn giả Moliyaphagguna liền phẫn nộ, bất mãn 
và vân tội ngay; nêu có Tỷ-kheo nảo, trước mặt các 
Tỷ-kheo mi ây, nói xấu Tôn giả Moliyaphagguna, các 
Tý-kheo-ni ấy liên phẫn nộ, bắt mãn và vấn tội ngay. 
Bạch Thế Tôn, Tôn giả Moliyaphagguna sống liên 
hệ với các Tỷ-kheo-ni một cách quá độ như vậy. 


Thế Tôn gọi một Tỷ-kheo khác và bảo: 

— Này Tỷ-kheo, hãy đi, nhân danh Ta, cho gọi 
Tỷ-kheo Moliyaphagguna: “Hiên giả Phagguna bậc 
Đạo Sư gọi Hiện giả". 

— Bạch Thế Tôn, vâng! 

Tý-kheo ấy vâng đáp Thế Tôn, đi đến chỗ Tôn 
giả Moliyaphagguna, khi đên xong, liên thưa Tôn giả 
Moliyaphagguna: 

— Hiền giả Moliyaphagguna, bậc Đạo Sư gọi 


Hiên giả. 
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- Vâng, Hiền giả. 


Tỷ-kheo Moliyaphagguna vâng đáp Tỷ-kheo 
ây, đến chỗ Thế Tôn ở, khi đến xong, đảnh lễ Thế 
Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với Tôn 
giả Moliyaphagguna đang ngôi xuống một bên: 


— Này Phagsuna, BØfffiffể SN dp.Ki0/iCiifiCfOi 
fffØï 10 0Ớïï là Ông sông liên hệ với các Ty-kheo-ni 
một cách quá độ. Người ta đồn Ông sống liên hệ với 
các Tỷ-kheo-mi như sau: "Nếu Tỷ-kheo nào, trước 
mặt Ông nói xâu các Tỷ-kheo-ni ây, Ông liên phẫn 
nộ, bất mãn, vận tội ngay; nếu Tý-kheo nảo, trước 
mặt Tỷ-kheo-ni ấy, nói xâu Ông, các Tỷ-kheo-ni ấy 
liền phẫn nộ, bất mãn, vấn tội ngay". 


— Bạch Thế Tôn, có như vậy. 


— Này Phagguna, có phải Ông là Thiện nam tử, 
vì lòng tin, đã xuất gia từ bỏ gia đình, sống không 
gia đình? 


— Thưa vâng, bạch Thế Tôn. 


— Này Phagguna, thật không xứng đáng cho 
Ong, một Thiện nam tử, vì lòng tin đã xuât gia, từ bỏ 
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gia đình, sống không gia đình, mà sống liên hệ với 
các Tỷ-kheo-nIi một cách quá độ như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông, 
các Ty-kheo-mi ây, này Phagsun 


Này Phagguna, Ông 
phải học tập như sau: 


Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy. 


Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông, 
những Tỷ-kheo-ni ây, lây đất ném, 
lây gậy đập, lây gươm đánh, này Phagguna, Ông 
phải từ bỏ những dục... không ôm lòng sân hận. 
Này Phagguna, Ông phải học tập như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông 
nói xấu (ai), này Phagguna, Ông phải từ bỏ những 
dục... không ôm lòng sân hận. Này Phagguna, 
hờ Dải học tập như vậy. 


— Do vậy, này Phagguna, nếu có ai trước mặt Ông 


lây tay đánh, lấy đất ném, lẫy gậy đập, lấy gươm 
đánh, này Phagguna, Ong phải từ bỏ những dục 
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liên hệ đến thế tục, những tư duy liên hệ đến thế 
tục. Này Phagguna, Ông phải học tập như sau: 
"Mong răng tâm của ta sẽ không bị biến nhiễm! 
Mong răng ta sẽ không nói những lời ác ngữ! 
Mong rằng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm 
từ bi, không ôm lòng sân hận!" Này Phagguna, 
Ông phải học tập như vậy. 


Rôi Thê Tôn nói với các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, một thời các Tỷ-kheo của 
Ta có tâm rất thuân thục hoan hỷ. Này các Tỷ-kheo, 
ở đây, Ta bảo các Tỷ-kheo, này các Tỷ-kheo, Ta theo 
hạnh nhất tọa thực. Chư Tỷ-kheo, sống theo hạnh 


nhất tọa thực, Ta cảm thây Năẽ.... 


Chư Tý-kheo, các Người hãy sống theo hạnh nhật 
tọa thực. Chư Tỷ-kheo, các Người theo hạnh nhất tọa 
thực thời các Người sẽ cảm thấy không bệnh tật, 
không ốm đau, nhẹ nhàng, khang kiện và sảng khoái. 
Chư Tý-kheo, Ta không cần phải giảng dạy gì cho 
các Tý-kheo ấy; chư Tý-kheo, Ta chỉ cần khơi dậy 
ức niệm nơi các Tỷ-kheo ấy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như trên đất bằng, tại chỗ ngã 
tư, có một chiếc xe đang đậu, thăng với ngựa hay, có 
roi ngựa đạt ngang săn sàng. Có người mã thuật sư 
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thiện xảo, người đánh xe điều ngự các con ngựa 
đáng được điêu ngự, leo lên xe ây, tay trái nắm lấy 
dây cương, tay mặt cầm lấy roi ngựa, có thể đánh xe 
ngựa áy đi tới äi lui, tại chỗ nào và như thể nào, theo 
ý mình muốn. Cũng vậy chư Tỷ-kheo, Ta không cần 
phải giảng dạy gì cho các Tỷ-kheo ấy; chư Tỷ-kheo, 
Ta chỉ cần khơi dậy ức niệm nơi các Tý-kheo ấy. 


Do vậy. này các Ty-kheo, hãy từ bỏ bất thiện, 
hãy nỗ lực đối với các thiện pháp, như vậy các Người 
mới thành tựu sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh 
trong pháp luật này. Cư Tỷ-kheo, cũng như gân một 
thôn làng hay thị trần nhỏ, có ngôi rừng cây tala lớn, 
ngôi rưng bị các cây léo y lan bao phú. Có một người 
đến khu rừng này, muốn lợi ích cho ngôi rừng, muôn 
hạnh phúc, muốn an ổn khỏi các ách phược cho ngôi 
rừng. Người ấy chặt đứt các nhành cây cong thiểu 
hắn sinh lực, vất chúng ra khỏi ngôi rừng, dọn dẹp 
trong rừng sạch sẽ. Người ấy săn sóc kỹ lưỡng các 
nhánh cây tala thăng thắn, khéo mọc. Chư Tỷ-kheo, 
sau một thởi gian, ngôi rừng như vậy được trưởng 
thành, hưng thịnh, lớn mạnh. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, các Người hãy từ bỏ bất thiện, hãy nỗ lực đối 
với các thiện pháp, như vậy các Người mới thành tựu 
sự trưởng thành, hưng thịnh, lớn mạnh trong pháp 
luật này. 


Chư Tỷ-kheo, thuở xưa, tại thành Savatthi này 
có nữ gia chủ tên là Vedehika. Chư Tỷ-kheo, tiếng 
đồn tốt đẹp sau đây được khởi lên về nữ gia chủ 
Vedehika: “Nữ gia chủ Vedehika là hiện thục, nữ gia 
chủ Vedehika là nhu thuận; nữ gia chủ Vedehika là 
ôn hòa”. Chư Tỷ-kheo, nữ gia chủ Vedehika có 
người nữ (ÿ (tên là Kali, người này khéo tay, siêng 
năng, và làm việc cân thận chu toàn. Chư Tỷ-kheo, 
nữ tỳ Kali khởi lên ý nghĩ: "Chủ của ta được tiếng 
đôn tốt đẹp khởi lên như sau: "Nữ gia chủ Vedehika 
là hiền thục; nữ gia chủ Vedehika là nhu thuận; nữ 
gia chủ Vedehika là ôn hòa". Không biết nữ chủ của 
ta có nội sân mà không tỏ lộ hay không có nội sân, 
hay vì công việc ta-làm cẩn thận chu toàn nên nữ chủ 
ta có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải không 
có. Vậy ta hãy thử nữ chủ của ta!" Chư Tỷ-kheo, rỗi 
nữ tỳ Kali sáng ngày sau dậy thật trễ. Chư Tỷ-kheo, 
nữ gia chủ Vedehika nói với nữ ty Kali: 


"= Này Kali! 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"~ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 
"— Thưa nữ chủ, có việc gì đầu? 


"— Thật sự không có việc gì à? Ac nữ ty kia, hôm 
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nay Ngươi dậy trễ!". Và nữ chủ phẫn nộ, bất mãn, 
trừng mắt. 


Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: "Nữ chủ của 
ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải 
không có. Vì những công việc ta-làm cân thận chu 
toàn, nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không 
tỏ lộ, không phải không có. Vậy Ta hãy thử thêm nữa 
nữ chủ của ta!" Chư Tỷ-kheo, rồi nữ tỳ Kali ngày sau 
lại dậy trê hơn nữa. Chư Tỷ-kheo, nữ chủ Vedehika 
nói với nữ tỳ Kali: 

"— Này Kali! 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

"~ Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 

"— Thưa Nữ chủ, có việc gì đâu? 

"— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm 
nay Ngươi dậy trê!". Và nữ chủ phân nộ, bât mãn, 
thôt lên những lời bât mãn. 

Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali suy nghĩ: "Nữ chủ của 
ta thật sự có nội sân nhưng không tỏ lộ, không phải 


không có. Vì những công việc ta-làm cân thận chu 
toàn nên nữ chủ của ta tuy có nội sân nhưng không 
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tỏ lộ, không phải không có. Vậy ta hãy thử thêm nữa 
nữ chủ của ta!" 


Chư Tý-kheo, rồi nữ tỳ Kali sáng hôm sau lại 
dậy trê hơn nữa. Chư Tỷ-kheo, nữ chủ Vedehika nói 
với nữ tỳ Kali: 


— Này Kalil 

— Thưa Nữ chủ, có việc gì? 

— Sao hôm nay Ngươi dậy trễ vậy? 
— Thưa Nữ chủ, có việc gì đâu? 


— Thật sự không có việc gì à? Ác nữ tỳ kia, hôm 
nay Ngươi dậy trễ!". Rồi phẫn nộ, không hoan hỷ, 
nàng cầm cái then gài cửa, đánh một cú trên đầu nữ 
tỳ khiến bê đầu. Chư Tỷ-kheo, nữ tỳ Kali, với đầu bê 
máu chảy, liền đi kê lễ với các nhà láng giêng: 


— Hãy xem việc làm của nữ chủ hiền thục! Hãy 
xem việc làm của nữ chủ nhu thuận! Hãy xem việc 
làm của nữ chủ ôn hòa! Sao nữ chủ nói với nữ tỳ độc 
nhất: "Hôm nay Ngươi dậy trễ", rồi phẫn nộ, bất 
mãn, nàng cằm then gài cửa, đánh tôi một cú trên đầu 
khiến bề đầu". 


Chư Tỷ-kheo, sau một thời gian, tiếng đồn xấu 
sau đây được khởi lên vê nữ chủ Vedehika: "Nữ chủ 


Vedehika là độc ác! Nữ chủ Vedehika là không nhu 
thuận! Nữ chủ Vedehika là không ôn hòa!”. 


Cũng vậy chư Tỷ-kheo, ở đây, Tỷ-kheo hết sức 
hiên lành, hết sức nhu thuận, hết sức ôn hòa trong 
khi chưa bị những lời nói bất khả ý, xúc phạm. Và 
chư Tỷ-kheo, ÑfiffffffO T)-kheo bị những lời nói 
bất khả ý, xúc phạm, khi ấy vị ấy mới được xem là 
hiện lành, mới được xem là nhu thuận, mới được 
xem là ôn hòa. 


Chư Tỷ-kheo, 
món ăn, 


sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, khi vị ấy thành tựu 
được tánh dễ nói. Vì sao vậy? Chư Tỷ-kheo, Tỷ- 
kheo ấy khi không được các vật dụng như y áo, 
thức ăn, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh, không còn 
là dễ nói, không còn thành tựu tánh dễ nói. 


Chư Tÿ-kheo, 


. Do 
vậy, này các Tỷ-kheo, hãy suy nghĩ: "Chỉ vì tôn 
trọng Pháp, cung kính Pháp, sùng Kính Pháp 
chúng ta sẽ trở thành dễ nói, thành tựu tánh dễ 
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nói”. Chự Tỷ-kheo, các Người phải học tập như 
vậy. 


Chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ mà các 


Người có thê dùng khi nói với các người khác: 


— Chư Tyý-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói đúng thời hay phi 
thời. 

— Chư Ty-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói lời chơn thực hay nói 
lời không chơn thực. 


— Chư Ty-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thể nói lời nhu nhuyên hay 
nói lời thô bạo. 

— Chư Ty-kheo, khi nói với các người khác, 
các Người có thê nói lời lợi ích hay nói lời 
không lợi ích. 


— Chư Ty-kheo, khi nói với các người khác, 
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các Người có thê nói với từ tâm hay với 
sân tâm. 
Chư Tỷ-kheo, ở tại đây, các Người cân phải học 
tập như sau: 


. Chư Tỷ-kheo, như vậy 
các Người cân phải học tập. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm xẻng 
và thúng, nói nh Kư mý Tôi sẽ làm cho đất lớn này 
không thành đất nữa", và người ấy đào chỗ này chỗ 
kia, rải đất chỗ này chỗ kia, nhổ nước miễng chỗ này 
chỗ kia, đi tiểu tiện chỗ này chỗ kia, với ý nghĩ: 
"Ngươi trở thành không phải đất, Ngươi trở thành 
không phải đất". Chư Tỷ-kheo, nghĩ thế nào? Người 
ây có thể làm cho đất lớn này trở thành không phải 
đất chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. Vì sao vậy? Vì đất lớn 
này thâm sâu và vô lượng, không dễ gì khiến cho đất 
lớn này trở thành không phải đất, trước khi người ấy 
bị mệt nhoài và bị thất bại. 
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— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn 
ngữ này mà các Ông có thể nói với người khác: 
"Đúng thời hay phi thời... hay với sân tâm”. Các Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thê nói: 
"Đúng thời... hay với sân tâm”. Các Tỷ-kheo, ở tại 
đây, các Ông cần phải học tập như sau: "Chúng ta sẽ 
giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm; chúng ta sẽ 
không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta sẽ sông với 
lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm không sân 
hận; chúng ta sẽ sống biến mãn người này với tâm 
câu hữu với từ. Và với người này là đối tượng, ta 
sống biến mãn cùng khắp thế giới, với tâm câu nỤP 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân” 
Các Tý-kheo, các Ông cần phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, cầm màu 
sơn, màu vàng, màu xanh sâm hay màu đỏ tía. Người 
ấy có thể nói như sau: "Ta sẽ viết các hình sắc trên 
hư không này. Ta sẽ làm cho các hình sắc hiển hiện". 
Các Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thể nào? Người ấy có thể 
viết các hình sắc trên hư không và làm cho các hình 
sắc hiển hiện được không ? 


— Bạch Thế Tôn, không thể được. Vì sao vậy? 
Bạch Thế Tôn, hư không là vô sắc, không thể thấy 
được. Ở đây, không dễ gì viết các hình sắc và làm 
hình sắc hiển hiện, trước khi HGưỜi ấy bị mệt nhoài 
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và bị thất bại. 


— Cũng vậy, này Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
này mà các Ông có thể nói với người khác: "Đúng 
thời hay phi thời... hay với sân tâm... (như trên)... Và 
với người này là đối tượng, ta sống biễn mãn cùng 
khắp thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô 
biên, không hận, không sân". Chư Tý-kheo, các Ông 
cần phải học tập như vậy. 


Chư Tỷ-kheo, ví như một người đến, câm một bó 
có khô đang cháy và nói như sau: “Ta với bó có khô 
đang cháy này sẽ hâm nóng và đụn sôi sông Hằng 
này ". Chư Tỷ-kheo, các Ông nghĩ thế nào? Người ấy, 
với bỏ cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và đun sôi 
sông Hằng được không? 


- Bạch Thể Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thể 
Tôn, vì sông Hăng thâm sâu và vô lượng, không dễ 
gì với bó cỏ khô đang cháy có thể hâm nóng và ẩụn 
sôi sông Hằng được, trước khi người ấy mệt nhoài 
và bị thất bại. 


— Cũng vậy, này chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn 
ngữ này mà các Ông có thể nói với các người khác: 
"Đúng thời hay phi thời... hay với sân tâm”. Chư Tỷ- 
kheo, khi nói với các người khác, các Ông có thê nói: 
"Đúng thời... hay với sân tâm... (như trên)... Và với 
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người này là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp 
thế giới với tâm câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông cần 
phải học tập như vậy. 


— Chư Tỷ-kheo, ví như một cái bị bằng da mèo, 
đã được thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng 
khắp, nhụ nhuyễn, như bông, không còn tiếng xỉ 
tiếng XỌP, và một người đến, câm gậy hay cẩm mẻ 
sành và nói như sau: "Ta sẽ lấy cái gậy hay với cái 
mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này, đã được 
thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu 
nhuyễn, nh bông, không còn tiếng xì, tiếng 0P, 
phát ra tiếng xì, tiếng XOD.. Chư Tỷ-kheo, các Ông 
nghĩ thế nào? Người ấy có thể, với cái sảy hay với 
cái mẻ sành làm cho cái bị bằng da mèo này đã được 
thuộc chín, khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu 
nhuyễn, nhự bông, không còn tiếng xì, tiếng xọp, 
phát ra tiếng xì, tiếng xọp được không? 


— Bạch Thể Tôn, không. Vì sao vậy? Bạch Thể 
Tôn, cái bị bằng da mèo này đã được thuộc chín, 
khéo thuộc, khéo thuộc cùng khắp, nhu nhuyễn, như 
bông, không còn tiếng xì, tiếng xọp, không dễ gì làm 
cho cái bị ấy phát ra tiếng xì, tiếng xọp được, trước 
khi người ấy bị mệt nhoài và bị thất bại. 


— Cũng vậy, chư Tỷ-kheo, có năm loại ngôn ngữ 
mà các Ông có thê dùng khi nói với các người khác: 
"Đúng thời hay phi thời, chơn thực, hay không chơn 
thực, nhu nhuyễn hay thô bạo, có lợi ích hay không 
lợi ích, với từ tâm hay với sân tâm”. Chư Tỷ-kheo, 
khi nói với các người khác, các Ông có thể nói đúng 
thời hay phi thời. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thể nói lời chơn thực hay nói lời 
không chơn thực. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các 
người khác, các Ông có thể nói lời nhu nhuyễn hay 
nói lời thô bạo. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người 
khác, các Ông có thể nói lời lợi ích hay nói lời không 
lợi ích. Chư Tỷ-kheo, khi nói với các người khác, các 
Ông có thê nói với từ tâm hay với sân tâm. Chư Tỷ- 
kheo, ở tại đây, các Ông cần phải học tập như sau: 
"Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến nhiễm, 
chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; chúng ta 
sẽ sông với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với nội tâm 
không sân hận. Chúng ta sẽ sống biến mãn người này 
với tâm câu hữu với từ. Và với người này là đối 
tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thế giới với tâm 
câu hữu với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không 
sân" Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập như 
vậy. 


Ở đây, chư Tý-kheo các Ông phải học tập như 
sau: "Chúng ta sẽ giữ tâm của chúng ta không biến 
nhiễm; chúng ta sẽ không thốt ra những lời ác ngữ; 
chúng ta sẽ sống với lòng lân mẫn, với tâm từ bi, với 
nội tâm không sân hận. Chúng ta sẽ sống bao phủ 
người này với tâm câu hữu với từ. Và với người này 
là đối tượng, ta sống biến mãn cùng khắp thê giới với 
tâm câu HNM với từ, quảng đại, vô biên, không hận, 
không sân". Chư Tỷ-kheo, các Ông cần phải học tập 
như vậy. 


Và này chư Tỷ-kheo, nếu các Ông luôn luôn 
suy tư lời dạy ví dụ cái cưa này, thì này các Lc 
kheo, các Ông có thấy loại ngôn ngữ nào, dầu tế nhị 
hay thô bạo mà các Ông không kham nhẫn được 
chăng? 


— Bạch Thế Tôn, không. 
— Chư Tỷ-kheo, do vậy, hãy luôn luôn suy tư lời 
dạy ví như cái cưa này, và các Ong sẽ được hạnh 


phúc an lạc lâu ngày. 


Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Các Tỷ-kheo ấy 
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hoan hý, tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
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15 Nếu có kẻ trộm cướp hạ liệt lấy cái cưa 
hai lưỡi - ĐẠI Kinh DỤ DẦU CHÂN 
VOI — 28 Trung L, 409 


ĐẠI KINH DỤ DẦU CHÂN VOI 
(Mahahatthipadopama suftam) 


- Bài kinh số 28 — 7rung I, 409 


Như vây tôi nghe. 

Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi (Xá-vệ), tại 
Jetavana (Kỳ-đà Lâm), vườn ông Anathapindika 
(Câp Cô Độc). Ở đây, Tôn giả Sariputta (Xá-lợi- 
phât) gọi các Tỷ-kheo: 

— Này các Hiền giả Tỷ-kheol 


— Thưa vâng, Hiên giả. 


Các Tý-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sariputta. 
Tôn giả SarIputfa nói như sau: 


— Chư Hiên giả, ví như tât cả dâu chân của mọi 


loại động vật đêu thâu nhiêp trong dâu chân voi, vì 
dâu chân này được xem là lớn nhât trong tât cả dâu 
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chân về phương diện to lớn. Cũng vậy, chư Hiên giả, 
tật cả các Thiện pháp đều tập trung trong Bốn Thánh 
để. Thế nào là trong Bốn Thánh đế? Trong Khổ 
Thánh đề, trong Khô tập Thánh đề, trong Khô diệt 
Thánh đề, trong Khổ diệt đạo Thánh đề. 


Chư Hiên, thể nào là Khổ Thánh đế? - Sanh là khổ, 
già là khổ, chết là khô, sầu, bi, khổ, ưu, não là khổ, 
điêu gì câu không được là khô, tóm lại Năm thủ uân 
là khô. 


e Chư Hiền, thế nào là Năm thủ uẫn? - Chính là 
sắc thủ uân, thọ thủ uân, tưởng thủ uân, hành thủ 
uân, thức thủ uân. 


e Chư Hiền, thế nào là sắc thủ uẫn? - Bốn đại và 
sắc khởi lên từ bôn đại. 

e_ Chư Hiên, thế nào là bốn đại? - Chính là địa giới, 
thủy giới, hỏa giới, phong gIới. 

e Chư Hiên, thế nào là địa giới? - Có nội địa giới, 


có ngoại địa giới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội địa giới? - Cái gì thuộc 
nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, kiên cứng, bị 
châp thủ, như tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, 
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xương. tủy, thận, tim, gan, hoành cách mô. lá lách. 
phối, ruột, màng ruột, bao tử, phân, và bất cứ vật 
øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, thô phù, 
kiên cứng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy gọi là 
nội địa giới. 


Những gì thuộc nội địa giới và những gì thuộc 
ngoại địa gIới đều thuộc về địa ĐIỚI. Cần phải như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như sau: “Cái 
này không phải của tôi, cát này không phát là tôi, 
cát này không phái tự ngã của tôi". Sau khi như 
thật quán sát địa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ây 
sanh yêm ly đối với địa giới, tâm từ bỏ địa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, trong thời ây ngoại địa giới bị biến mắt. 
Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại địa giới xưa ây 
có thể nêu rõ, tánh hủy hoại có thể nêu rõ, tánh đoạn 
diệt có thể nêu rõ, tánh biến dịch có thê nêu rõ. Như 
vậy còn nói gì đến thân thể yếu thọ do khát ái chấp 
thủ này? Ở đây không có gì để có thể nói là tôi, là 
của tôi, hay tôi là. 

Chư Hiền, nếu có những người khác mắng 
nhiếc, chỉ trích, chọc tức, nhiễu não Tỷ-kheo, vị ấy 


biết rõ như sau: “Khổ thọ khởi lên nơi tôi, thọ này 
thuộc tai xúc chạm, thọ này do nhân duyên, không 
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phải không do nhân duyên, do nhân duyên gì? Do 
nhân duyên xúc”. VỊ ây thấy xúc là vô thường, thấy 
thọ là vô thường, thấy tưởng là vô thường, thấy 
hành là vô thường, thấy thức là vô thường. Tâm của 
vị này hoan hý, thích thú, tịnh chỉ, quyết định, tùy 
thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiên, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo không có hoàn hảo. không có tốt đẹp. không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đá xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 


xúc chạm, vị ây tuệ tri như sau: “5 /h€ cua thân này 
là như vậy, nên tay có thể xúc chạm, đá có thể xúc 


chạm, gậy có thể xúc chạm, gươm có thể xúc chạm. 
Thể Tôn đã dạy như sau trong ví dụ cái cưa: "Chư 
Tỷ-kheo, nễu có kẻ trộm cướp hạ tiện lấy cái cưa 
hai lưỡi cắt từng phần tay và chân. Nếu ai ở đây 
SH ý phân nộ, người ây không làm đúng lời Ta 
dạy"... Ta sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi. Niệm 
bế an trú không có loạn niệm, thân thể được khinh 
an, không dao động, tâm được định tính nhất tâm. 
Nay mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đá xúc 
chạm thân này, mặc cho gậy xúc chạm thân này, mặc 
cho gươm xúc chạm thân này, lời dạy chư Phật cần 
phải được thực hành. Chư Hiền, Tỷ-kheo ây, 


, nhưng xả tương ưng với thiện không được an 
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trú. Do vậy, VỊ ây bị dao động, bị dao động mạnh: 
"Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, thật 
rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta có 
miệm Phát như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm Tăng 


như vậy, nhưng xả tương ng với thiện không được 
an frú ”. 


Chư Hiên, ví như một người dâu, khi thây ông 
nhạc, bị dao động, bị dao động mạnh. Cũng vậy, chư 
Hiên, nêu Tỷ-kheo ấy niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị dao 
động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, thật 
không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không tốt 
đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm Pháp 
như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng 
với thiện không được an trú". Chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ấy, miệm Phát như vậy, miệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, và xả tương ng với thiện được an trú, 
thì Tỷ-kheo ấy được hoan hỷ. Chư Hiền, đến mức độ 
này, Tỷ-kheo đã làm thật nhiều. 


e_ Chư Hiên, thế nào là thủy giới? -Có nội thủy giới, 
có ngoại thủy gIới. 


e _ Chư Hiền thế nào là nội thủy giới? - Cái gì thuộc 
vê nội thân, thuộc cá nhân, thuộc nước, thuộc chât 
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lỏng, bị chấp thủ, như mật, (viêm đàm dịch) mủ, 
mu, mồ hôi, mỡ. nước mắt, mỡ da, nước miếng, 
nước mủ, nước ở khớp xương. nước tiểu, và bất 
cứ vật øì khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc 
nước, thuộc chất lỏng, bị chấp thủ. Chư Hiền, như 
vậy gọi là nội thủy giới. 


Những gì thuộc nội thủy giới và những øì thuộc 
ngoại thủy giới, đều thuộc về thủy giới. 
ủy giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi". Sau khi như thật quán 
sát thủy giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy 
đối với thủy giới, tâm từ bỏ thủy giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi ngoại thủy giới 
dao động, nước cuốn trôi làng, cuốn trôi thị trấn, 
cuốn trôi thành phó, cuốn trôi Xứ, cuốn trôi quốc độ. 
Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại dương 
hạ thấp một trăm đo-tuần, hạ thấp hai trăm do-tuân, 
hạ thấp ba trăm do-tuân, hạ thấp bốn trăm do-tuần, 
hạ thấp năm trăm do-tuân, hạ thấp sáu trăm do-tuần, 
hạ thấp bảy trăm do-tuần. Chư Hiên, một thời xây ra 
khi nước biển đại dương dâng cao đến bảy cây ta-la, 
dâng cao đến sáu cây ta-la, dâng cao đến năm cây ta- 
la, dâng cao đến bốn cây ta-la, dâng cao đến b ây ta- 
la, dâng cao đến hai cây ta-la, dâng cao chỉ đến một 
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cây ta-la. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương cao đến bảy đầu người, dâng cao đến sáu 
đầu người, dâng cao đến năm đầu người, dâng cao 
đến bốn đầu người, dâng cao đến ba đầu người, dâng 
cao đến hai đầu người, dâng cao chỉ đến một đầu 
người. Chư Hiền, một thời xây ra khi nước biến đại 
dương dâng cao đến nửa thân người, dâng cao chỉ 
đến hông, dâng cao chỉ đến đầu gôi, dâng cao chỉ đến 
gót chân. Chư Hiên, một thời xây ra khi nước biển 
đại dương không có để thâm ướt đốt ngón chân. Chư 
Hiền, tánh vô thường của ngoại thủy giới xưa ấy có 
thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu; tánh đoạn diệt 
có thê nêu rõ; tánh biến dịch có thê nêu rỡ... (như 
trên)... và xả tương ứng với thiện được an trú. Chư 
Hiên, cho đến mức độ này, vị Tỷ-kheo đã làm thật 
nhiêu. 


e Chư Hiên, thê nào là hỏa giới? - Có nội hỏa giới, 
có ngoại hỏa gIới. 


e Chư Hiên, thế nào là nội hỏa giới? - Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc về cá nhân, thuộc lửa, thuộc 
chất nóng, bị chấp thủ. Như cái gì khiến cho hâm 
nóng, khiến cho hủy hoại, khiến cho thiêu cháy; 
cái gì khiến cho những vật được ăn uống, nhai, 
nếm, có thể khéo tiêu hóa, hay tất cả những vật gì 
khác thuộc nội thân. thuộc cá nhân. thuộc lửa 
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thuộc chất nóng, bị chấp thủ. Chư Hiên, như vậy 
gọi là nội hỏa giới. 


Những øì thuộc nội hỏa giới và những gì thuộc 
ngoại hỏa giới, đều thuộc về hỏa giới. Cần phải như 
thật quán sát hỏa giới với chánh trí tuệ như sau: "Cái 
này không phải của tôi, cái này không phải là tôi, cái 
này không phải tự ngã của tôi”. Sau khi như thật quán 
sát hỏa giới với chánh trí tuệ như vậy, vị ấy sanh yêm 
ly đối với hỏa giới, tâm từ bỏ hỏa giới. 


Chư Hiền, một thời xảy ra khi hỏa giới dao 
động. Lửa thiêu cháy làng, thiêu cháy thị trấn, thiêu 
cháy thành phó, thiêu cháy xứ, thiêu cháy quốc độ. 
Lửa cháy cho đến cuối hàng cây côi, cho đến cuỗi 
hàng đường lớn, cho đến cuối hàng chân núi, cho đến 
cuối hàng thủy biên, hay cho đến cuối hàng khu đất 
khả ái, rồi lửa bị tắt vì không nhiên liệu. Chư Hiền, 
một thời xảy ra khi loài người đi kiếm lửa phải dùng 
lông gà và dây gân. 


Chư Hiền, tánh vô thường của ngoại hỏa giới 
xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có thể nêu rõ: 
tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến dịch có thể 
nêu rõ... (như trên)... và xả tương ưng với thiện được 
an trú. Chư Hiền, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiêu. 


e Chư Hiền, thế nào là phong giới? - Có nội phong 
Ø1ỚI, có ngoại phong gIới. 


e_ Chư Hiên, thế nào là nội phong giới? Cái gì thuộc 
về nội thân, thuộc cá nhân, thuộc gió, thuộc động 
tánh, bị chấp thủ, như gió thôi lên, gió thôi xuống, 
gió trong ruột, gió trong bụng dưới, gió thôi ngang 

các chỉ tiết (tay chân). hơi thở vô. hơi thở ra, và 

bất cứ vật øì khác thuộc nội thân, thuộc cá nhân, 
thuộc gió, thuộc tánh động, bị chấp thủ. Chư Hiền, 
như vậy gọi là nội phong giới. 


Những gì thuộc nội phong giới và những gì 
thuộc ngoại phong giới đêu thuộc về phong giới. 


"Cái này không phải của tôi, cái này không 
phải là tôi, cái này không phải tự ngã của tôi”. Sau 
khi thấy như thật phong giới với chánh trí tuệ như 
vậy, vị ấy sanh đối với phong giới, tâm từ bỏ 
phong gIới. 


Chư Hiền, một thời xây ra khi ngoại phong giới 
dao động, gió thôi bay làng, thôi bay thị trấn, thôi 
bay thành phó, thôi bay xứ, thổi bay quốc độ. Chư 
Hiền, một thời xây ra khi trong tháng cuối mùa hạ, 
loài người tìm câu gió nhờ lá cây ta-la, nhờ cây quạt, 
và người ta không mong tìm được cỏ tại chỗ có rạch 


SÂN 85 


nước chảy. Chư Hiện, đánh vô thường của ngoại 
phong giới xưa ấy có thể nêu rõ; tánh hủy hoại có 
thể nêu rõ; tánh đoạn diệt có thể nêu rõ; tánh biến 
dịch có thể nêu rõ. Như vậy còn nói gì đến thân thể 
yếu thọ do khát ái chấp thủ này? Ở đây không có gì 
để có thể nói là tôi, là của tôi, hay tôi là. 


Chư Hiền, 


; VỊ ây 
biết rõ như sau: "Khổ thọ khởi lên nơi tôi này thuộc 
tai xúc chạm; thọ này do nhân duyên, không phải 
không do nhân .. Do nhân duyên gì? Do nhân 
duyên xúc vậy”. VỊ ây thấy xúc lả vô thường: vị ấy 
thây thọ là vô thường: vị ấy thấy tưởng là vô thường; 
vị ây thấy hành là vô thường: vị ấy thây thức là vô 
thường; tâm của vị này hoan hỷ, thích thú, tịnh chỉ, 
quyết định, tùy thuộc giới đối tượng. 


Chư Hiền, nếu những người khác xử sự với Tỷ- 
kheo, không có hoàn hảo, không có tốt đẹp, không có 
khả ái, hoặc dùng tay xúc chạm, hoặc dùng đả xúc 
chạm, hoặc dùng gậy xúc chạm, hoặc dùng gươm 
xúc chạm, VỊ ây biết như sau: 


lưỡi cắt từng phần tay và chân, nêu ai ở đây sanh ÿ 
phân nộ thì người ấy không làm đúng lời ta dạy". Ta 
sẽ tỉnh cần, tỉnh tấn, không dải đãi, niệm được an 
trú, không có loạn niệm, thân thể được khinh an, 
không dao động, tâm được định tĩnh nhất tâm. Nay 
mặc cho tay xúc chạm thân này, mặc cho đả xúc 
chạm, mặc cho gậy xúc chạm, mặc cho gươm xúc 
chạm thân này. Lời dạy chư Phật cần phải được thực 
hành”. 


Chư Hiên, Tỷ-kheo ấy, niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, nệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú. Do vậy, vị ây bị 
dao động, bị dao động mạnh: “Thật bất hạnh cho ta, 
thật không may cho ta, thật rủi ro cho ta, thật không 
tốt đẹp cho ta. Dầu ta có niệm Phật như vậy, niệm 
Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, nhưng xả tương 
ưng với thiện không được an trú". Chư Hiển, ví như 
một người dâu, khi thấy ông nhạc, bị dao động, bị 
dao động mạnh. Cũng vậy, chư Hiền, nếu Tỷ-kheo 
ây niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
được an trú. Do vậy, vị ây bị dao động, bị dao động 
mạnh: "Thật bất hạnh cho ta, thật không may cho ta, 
thật rủi ro cho ta, thật không tốt đẹp cho ta. Dầu ta 
có niệm Phật như vậy, niệm Pháp như vậy, niệm 
Tăng như vậy, nhưng xả tương ưng với thiện không 
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Chư Hiền, nếu Tỷ- Kheo ây niệm Phật như vậy, 


niệm Pháp như vậy, niệm Tăng như vậy, và 


. Do vậy, Tý-kheo ấy được 


hoan hỷ. Chư Hiên, cho đến mức độ này, Tỷ-kheo đã 
làm thật nhiêu. 


Chu: Hiền, nht một khoảng trồng được bao 


vây bởi cây gậy, bởi dây leo, bởi có, bởi bùn, được 
biỗt là một nhà ở. Cũng vậy, Chư Hiền, một khoảng 
trồng được bao vây bởi xương, bởi dây gân, bởi thịt, 
bởi da, được biết là một sắc pháp. 


Chư Hiên, nếu nội mắt không bị hư hại, nhưng 
ngoại sắc không vào trong tầm mắt, không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 

Chư Hiên, nếu nội mắt không bị hư hại, ngoại 
sắc vào trong tìm mắt, nhưng không có sự quy 
tụ xúc chạm thích hợp, thì (hức phân thích hợp 

có hiện khởi. 

Chư Hiền, chỉ khi nào nội mắt không bị hư hại, 
ngoại sắc vào trong tầm mắt, có sự quy tụ xúc 
chạm thích hợp, thì thức phần thích hợp có 
hiện khởi. 
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—- Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đều 
quy tụ trong sắc thủ uấn. Bất cứ cảm thọ gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn. Bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu được quy tụ trong tưởng thủ uẩn. Bất 
cứ hành gì được hiện khởi như vậy đêu quy tụ 
trong hành thủ uấn. Bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập hợp, sự hòa hợp của năm 
thủ uấẫn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, chấp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uán 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, Chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Chư Hiên, nếu nội tai không bị hư hại... nếu lỗ 
mũi không bị hư hại... nêu lưỡi không bị hư hại... nêu 
thân không bị hư hại... 


— Chư Hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại nhưng 


ngoại pháp không vào trong tầm của ý căn, 
không có sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì 
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thức phần thích hợp không có hiện khởi. 


Chư Hiền, nếu nội ý căn không bị hư hại, ngoại 
pháp vào trong tầm của ý căn, nhưng không có 
sự quy tụ xúc chạm thích hợp, thì thức phần 
thích hợp không có hiện khởi. 


Chư Hiền, chỉ khi nào nội ý căn không bị hư 
hại, ngoại pháp vào trong tầm của ý căn, có sự 
quy tụ xúc chạm thích hợp, thì (hức phân thích 
hợp có hiện khởi. 

Bất cứ sắc pháp gì được hiện khởi như vậy đêu 
quy tụ trong sắc thủ uẩn; bất cứ cảm thọ gì 
được hiện khởi như vậy đêu quy fụ trong thọ 
thủ uấn; bất cứ tưởng gì được hiện khởi như 
vậy đêu quy tụ trong tưởng thủ uân; bất cứ 
hành gì được hiện khởi như vậy đều quy tụ 
trong hành thủ uấn; bất cứ thức gì được hiện 
khởi như vậy đêu quy tụ trong thức thủ uẩn. Vị 
ấy tuệ trí như sau: "Như vậy, như người ta nói, 
có sự quy fụ, sự tập họp, sự hòa hợp của năm 
thú uấn này. Thể Tôn đã nói như sau: 


Sự tham dục, cháp 
trước, tham đăm, mê say trong năm thủ uân 
này tức là khổ tập. Sự nhiếp phục tham dục, sự 
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từ bỏ tham dục tức là sự khổ diệt”. Cho đến 
mức độ này, chư Hiên, Tỷ-kheo đã làm rất 
nhiêu. 
Tôn giả Sariputta thuyết giảng như vậy. Các Tỷ- 
kheo ây hoan hý, tín thọ lời Tôn giả Sariputta dạy. 


16 Nếu họ không thâu nhận thời món ăn 
ấy thuộc về ai - Kinh Phỉ Báng — 
Tương I, 352 


Phí Báng — 7ơng I, 352 
1) Một thời Thế Tôn trú ở Ràjagaha (Vương Xá), 


Veluvana (Trúc Lâm), tại chô nuôi dưỡng các con 
SÓC. 


2) Bà- 
la-môn thuộc dòng họ Bhảradvàja đã xuất Ø1a VỚI 
Thê Tôn, từ bỏ gia đình, sông không gia đình. 


3) 


4) Được nghe nói vậy, Thế Tôn nói với Bà-la-môn 
Akkosaka BhàradvàJa: 

- Này Bà-la-môn, Ông nghĩ thể nào? Các thân hữu 
bà con huyệt thống, các khách có đên viêng thăm 


Ông không ? 


5) Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng, các thân hữu, 
bà con huyết thông, các khách có đên viêng thăm tôi. 
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6) Này Bà-la-môn, (ng nghĩ thê nào? Ông có sửa 
soạn cho họ các món ăn loại cứng, loại mêm và các 
loại đồ nêm không? 


7) Thưa Tôn giả Gotama, thỉnh thoảng tôi sửa soạn 
cho họ các món ăn loại cứng, loại mêm, các loại đô 
nêm. 


8) Nhưng này Bà-la-môn, nếu họ không thâu nhận, 
thời các món ăn áy về di? 


9) Thưa Tôn giả Gotama, nếu họ không thâu nhận, 
thời các món ăn ây vệ lại chúng tôi. 


10) Cũng vậy, này Bà-la-môn, nếu Ông phí báng 
chúng tôi là người không phi báng; nhiếc mắng 
chúng tôi là người không nhiếc măng; gây lộn với 
chúng tôi là người không gây lộn; chúng tôi không 
thầu nhận sự việc ấy từ Ông, thời này Bà-la- môn, sự 
vIệC ›âấy về lại Ông. Này Bà-la-môn, sự việc ấy chỉ về 
lại Ông. 


Này Bà-la-môn, ai phỉ báng lại khi bị phỉ báng, nhiếc 
mắng lại khi bị nhiếc mắng, gây lộn lại khi bị gây 
lộn, thời như vậy, này Bà-la-môn, người ấy được xem 
là đã hưởng thọ, đã san sẻ với Ông. Còn chúng tôi 
không cùng hưởng thọ sự việc ấy với Ông, không 
cùng san sẻ sự việc ấy với Ông, thời này Bà-la-môn, 
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sự việc ấy về lại Ông! Này Bà-la-môn, sự việc ây về 
lại Ong! 


11) Nhà vua vả vương cung, vương thân nghĩ rằng: 
"Sa-môn Gotama là vị A-la-hán". Tuy vậy Tôn giả 
Gotama nay đã phân nộ. 


(Thế Tôn): 


12) Với vị không phần nộ, 
Phân nộ từ đâu đến? 

Sống chế ngự, chánh mạng, 
Giải thoát, nhờ chánh trí. 
Vị ấy sống như vậy, 

Đời sống được tịch tịnh. 


Những ai bị phi báng, 

Trở lại phí bảng người, 

Kẻ áy làm ác mình, 

Lại làm ác cho người. 
Những aI bị phủ báng, 
Không phi báng chông lại, 
Người ây đủ thăng trận, 
Thăng cho mình, cho người. 
Vị ấy tìm lợi ích, 


Cho cả mình và người. 
Và kẻ đã phỉ báng, 


Tự hiệu, lăng nguội dán. 


Bác Y sư cả hai, 

Chữa mình, chữa cho người, 
Quân chúng nghĩ là ngu, 

Vì không hiểu Chánh pháp. 


13) Khi được nghe TỚI vậy, Bà-la-môn Akkosaka 
BhàradvàJa bạch Thê Tôn: 


- Thật là vi diệu thay, Tôn giả Gotamal Con xin quy 
y Thế Tôn Gotama, quy y Pháp và quy y Tỷ-kheo 
Tăng. Mong Tôn giả Gotama cho con được xuất gia 
tu học với Tôn giả Gotama, được thọ đại giới. 


14) Bà-la-môn Akkosaka Bhàradvàja được xuất gia 
với Tôn giả Gotama, được thọ đại gIới. 


15) Được thọ đại giới không bao lâu, Tôn giả 
Akkosaka Bhàrahvàja sống một mình, viễn ly, không 
phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần không bao lâu đạt 
được mục đích mà các thiện nam tử chơn chánh xuất 
gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến: 
Đó là vô thượng cứu cánh Phạm hạnh, ngay trong 
hiện tại với thắng trí, tự mình giác ngộ, chứng đạt và 
an trú. VỊ ây biết rõ: " Sanh đã tận, Phạm hạnh đã 
thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng 
thái này nữa ". 


mm... 
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17 Sân giới, sân tưởng, sân tư duy, sân 
dục, sân nhiệt tình, sân tầm cầu - Kinh 
Có Nhân — Tương II, 263 

Có Nhân — 71zơng II, 263 


1) Trú ở Sàvatth1. 


sanh khởi, 
sanh 
sanh 


2) Này các Ty-kheo, có nhân, 
không phải không nhân. Có nhân, 
khởi, không phải không nhân. Có nhân, 
khởi, không phải không nhân. 


3) Và như thế nào, này các Tỷ-kheo, có nhân, dục 
tâm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, sân 
tâm sanh khỏi, không phải không nhân; có nhân, hại 
tâm sanh khởi, không phải không nhân? 


4) Này các Tỷ-kheo, 


-- Do duyên dục giới, sanh khởi. 

-. Do duyên dục tưởng, sanh khởi. 

- Do duyên dục tư duy, sanh khởi. 

-- Do duyên dục dục, sanh khởi. 

- Do duyên dục nhiệt tình, sanh 
khởi. 


Này các Tỷ-kheo, do tâm câu dục tâm câu, kẻ 
vô văn phàm phu 
thân, ngữ, ý. 


5) Này các Tỷ-kheo, 


Do duyên sân siới, sân tưởng sanh khởi. 

Do duyên sân tưởng, sân tư duy sanh khởi. 

Do duyên sân tư duy, sân dục sanh khởi. 

Do duyên sân dục, sân nhiệt tình sanh khởi. 
Do duyên sân nhiệt tình, sân tầm cầu sanh khởi. 
Này các Tỷ-kheo, do tầm cầu sân tầm cầu, kẻ 
vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ: 
thân, ngữ, ý. 


6) Này các Ty-kheo, 


Do duyên hại siới, hại tưởng sanh khởi 

Do duyên hại tưởng, hại tư duy sanh khởi. 

Do duyên hại tư duy, hại dục sanh khởi. 

Do duyên hại dục, hại nhiệt tình sanh khởi. 
Do duyên hại nhiệt tình, hại tầm cầu sanh khởi. 
Này các Tý-kheo, do tầm câu hại tầm câu, kẻ 
vô văn phàm phu thực hành tà hạnh theo ba xứ: 
thân, ngữ, ý. 
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1) Ví như, này các Tỷ-kheo, có người ném Đó đuốc 
bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng có khô. Nếu người ấy 
không dập tắt gấp với tay và chân; như vậy, này các 
Tỷ-kheo, các sanh loại sông nương vào có và Củi sẽ 
gặp bắt hạnh và tai họa. 


8) Cũng váy, này các Tỷ-kheo, vị Sa-môn hay Bà-la- 
môn nào, đối với tưởng bất chánh khởi lên, không 
gấp từ bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt; vị ấy ngay 
trong hiện tại trú trong đau khổ, với phiên lao, với 
sâu não, với nhiệt não; và sau khi thân hoại mạng 
chung, phải sanh vào ác thú. 


sanh khởi, 
sanh 


9) Này các Tỷ-kheo, có nhân, 
không phải không nhân. Có nhân, 
khởi, không phải không nhân. Có nhân, 
sanh khởi, không phải không nhân. 


10) Và này các Tỷ-kheo, như thể nào có nhân, xuất 
ly tâm sanh khởi, không phải không nhân; có nhân, 
vô sân tâm sanh khởi, không phải không nhân; có 
nhân, bất hại tầm sanh khởi, không phải không 
nhân? 


11) Này các Tỷ-kheo, 


-- Do duyên xuất ly giới, xuất ly tưởng sanh khởi. 
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-_ Do duyên xuất ly tưởng, xuất ly tư duy sanh 
khởi. 

- Do duyên xuất ly tư duy, xuất ly dục (chanda) 
sanh khởi. 


-- Do duyên xuất ly dục, xuất ly nhiệt tình sanh 


khở 


l 

-_Do duyên xuất ly nhiệt tình, xuất ly tầm cầu 
sanh khởi. 

-. Này các Tỷ-kheo, do tâm câu xuât ly tâm câu, 


: thân, nøữ, ý. 


12) Này các Tỷ-kheo, 


- Do duyên vô sân øgiới, vô sân tưởng sanh khởi. 

- Do duyên vô sân tưởng, vô sân tư duy sanh 
khởi 

- - Do duyên vô sân tư duy, vô sân dục sanh khởi. 

-_ Do duyên vô sân dục, vô sân nhiệt tình sanh 
khởi. 

-_ Do duyên vô sanh nhiệt tình, vô sân tầm cầu 
sanh khởi. 

- Này các Tỷ-kheo, do tầm cầu vô sân tầm cầu, 
vị Đa văn Thánh đệ tử thực hành chánh hạnh 
theo ba xứ: thân, ngữ, ý. 


13) Này các Tỷ-kheo, 
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-_ Do duyên bắt hại giới, bất hại tưởng sanh khởi. 

-_ Do duyên bất hại tưởng, bất hại tư duy sanh 
khởi. 

- _ Do duyên bất hại tư duy, bất hại duc sanh khởi. 

- Do duyên bất hại dục, bất hại nhiệt tình sanh 
khởi. 

-_ Do duyên bất hại nhiệt tình, bất hại tầm cầu 
sanh khởi. 

-_ Này các Tỷ-kheo, do duyên tâm câu bất hại tầm 
câu, vi Đa văn Thánh đệ tử thực hành chánh 
hạnh theo ba xứ: thân, ngữ, ý. 


14) Vĩ như, này các Tỷ-kheo, có người nớm một bó 
đuốc bằng cỏ cháy đỏ vào một rừng cỏ khô. Người 
ấy với tay và chân gấp dập tắt bó đuốc ấy. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, các sanh loại sống nương vào cỏ 
và củi sẽ không gặp bất hạnh và tai họa. 


15) Cũng vậy, này các 1ỷ-kheo, vị Sa-môn hay Bà- 
la-môn nào đổi với trởng bất chánh khởi lên, gấp từ 
bỏ, nhiếp phục, chấm dứt, tiêu diệt; vị ấy ngay trong 
hiện tại trú trong an lạc, không có phiên lao, không 
có sâu não, không có nhiệt não; sau khi thân hoại 
mạng chung, được sanh vào thiện thú. 
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I8 Sân sanh từ luyến ái - Kinh LUYÊN 
ÁI— Tăng II, 228 


LUYÊN ÁI - 7ăng II, 228 


1.- Này các Tỷ-kheo, có bốn sự được sanh khởi này. 


Thế nào là bốn? 


-_ Luyến ái sanh từ luyến ái, 
-_ Sân sanh từ luyến ái, 

-_ Luyễn ái sanh từ sân, 

-_ Sân sanh từ sân. 


Và này các Tỷ-kheo, thế nào là luyễn ái sanh từ 
luyễn ái? 

Ở đây, này các Tý-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, 
khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử 
VỚI NĐƯỜI ây khả lạc, khả hy, khả ý. Người kia suy 
nghĩ như sau: "Người này khả lạc, khả hỷ, khả ý đối 
với ta, lại được các người khác đối xử khả lạc, khả 
hý, khả ý". Do đó người ấy khởi lên luyên ái đối với 
những người ấy. Như vậy, này các Tý-kheo, là luyến 
ái sanh khởi từ luyến ái. 


3. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là sân sanh từ luyễn 
ái? 
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Ở đây, này các Tý-kheo, có người là khả lạc, khả hỷ, 
khả ý đối với một người. Rồi các người khác đối xử 
với người ấy không khả lạc, không khả hỷ, không 
khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: "Người này khả 
lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta, nhưng không được các 
người khác đối xử khả lạc, khả hỷ, khả ý". Do đó 
người ấy khởi lên lòng sân đỗi với những người ấy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sân được sanh khởi từ 
luyễn ái. 


4. Và này các Tỷ-kheo, thể nào là luyễn ái được sanh 
khởi từ sân ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không là khả lạc, 
khả hý, khả ý đối với một người. Rồi các người khác 
đối với người ấy không khả lạc, không khả hý, không 
khả ý. Người kia suy nghĩ như sau: "Người này 
không khả lạc, khả hỷ, khả ý đối với ta. Và các người 
khác đối xử với người ấy không khả lạc, không khả 
hý, không khả ý". Do đó người ấy khởi lên luyến ái 
đối với các người ấy. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
luyễn ái được sanh khởi từ sân. 


5. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là lòng sân được 
sanh khởi từ lòng sân 2 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, có người không là khả lạc, 
khả hỷ, khả ý đôi với một người. Rôi các người khác 
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đối với người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý. Người kia 
suy nghĩ như sau: "Người này không khả lạc, không 
khả hý, không khả ý đối với ta. Và các người khác 
đối xử VỚI người ấy khả lạc, khả hỷ, khả ý". Do đó 
người ấy khởi lên lòng sân đỗi với những người ấy. 
Như vậy, này các Tỷ-kheo, là sân được sanh khởi từ 
lòng sân. 


Này các Tỷ-kheo, có bốn luyến ái này sanh ra. 
6. Này các Ty-kheo, trong khi Tỷ-kheo ly các dục, ly 


các pháp bắt thiện ... chứng đạt và an trú sơ Thiên, 
một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tâm có tứ. 


7. Này các Tỷ-kheo, trong khi Tỷ-kheo làm cho tịnh 
chỉ các tầm và tứ ... chứng đạt và an trú Thiền thứ 
hai ... Thiền thứ ba ... Thiền thứ tư. Luyến ái sanh 
ra từ luyến ái, luyến ái ấy trong thời gian ấy không 
có mặt. Sân sanh ra từ luyến ái, sân ấy trong thời gian 
ây không có mặt. Luyễn ái sanh ra từ sân, luyến ái ấy 
trong thời gian ây không có mặt. Sân sanh ra từ sân, 
sân ây trong thời gian ây không có mặt. 
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Š. Này các Tỷ-kheo, trong thời gian Tỷ-kheo do 
đoạn điệt các lâu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình 
với thăng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú tâm giải 
thoát, tuệ giải thoát. 


Sân sanh ra từ luyên áI, sân ây đã được đoạn tận ... 
không thể sanh khởi trong tương lai; luyễn ái sanh ra 
từ sân, luyễn ái ây đã được đoạn tận, đã được cắt đứt 
từ sốc rễ, đã được làm như thân cây tala, đã được 
làm không thê tái sanh, không thê sanh khởi trong 
tương lai. Sân sanh ra từ sân, sân ấy đã được đoạn 
tận, đã được cắt đứt từ sốc rễ, đã được làm như thân 
cây tala, đã được làm không thê tái sanh, không thể 
sanh khởi trong tương lai. 


Này các Tỷ-kheo, đây gọi là Tý-kheo không lôi 
cuôn, không phản ứng, không un khói, không bôc 
cháy, không sững sờ. 


9. Và này các Tý-kheo, thế nào là 7j-kheo lôi cuốn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo quán sắc từ tự ngã, 
hay quán tự ngã có sắc, hay quán sắc trong tự ngã, 
hay quán tự ngã ở trong sắc; quán thọ từ tự ngã, hay 
quán tự ngã có thọ, hay quán thọ trong tự ngã, hay 
quán tự ngã ở trong thọ; quán tưởng từ tự ngã, hay 
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quán tự ngã có tưởng, hay quán tưởng trong tự ngã, 
hay quán tự ngã ở trong tưởng; quán các hành từ tự 
ngã, hay quán tự ngã có các hành, hay quán các hành 
trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong các hành; quán 

từ tự ngã, hay quán tự ngã có thức, hay quán 
thức trong tự ngã, hay quán tự ngã ở trong thức. Như 
vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo lôi cuốn. 


10. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 7ỷ-kheo không 
lôi cuôn? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo không quán sắc từ 

, hay không quán tự ngã có sắc, hay không 
quán sắc trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong 
sắc; không quán thọ ... không quán tưởng ... không 
quán các hành ... không quán thức từ tự ngã, hay 
không quán tự ngã có thức, hay không quán thức 
trong tự ngã, hay không quán tự ngã ở trong thức. 
Như vậy, này các TIỷ-kheo, là Tyỷ-kheo không lôi 
cuôn. 


11. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 7ỷ-kheo phản 
ưng? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo mắng chưởi lại 


những ai mắng chưởi, nổi sân lại những ai nôi sân, 
lại những ai gây hân. Như vậy, này các Tỷ- 
kheo, là Tỷ-kheo phản ứng. 
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12. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tj-kheo không 
phản ng 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, Tỷ-kheo 
lại những ai măng chưởi, lại những aI 


nổi sân, lại những ai gây hắn. Như 
vậy, này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo không phản ứng. 


13. Và này các Tý-kheo, thế nào là 7-kheo un khói? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, 


“Ta có mặt khác như 
vậy"; "Ta không phải thường hằng": "Ta là thường 
hăng": "Ta phải có mặt hay không?": "Ta phải có mặt 
trong đời này?"; "Ta có mặt như vậy”; ”Fa có mặt 
khác như vậy"; "Mong rằng ta có mặt"; "Mong rằng 
ta có mặt trong đời này"; "Mong rằng ta có mặt như 
vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác như vậy!": "Ta sẽ 
có mặt”; “Ta sẽ có mặt trong đời này”; ”Fa sẽ có mặt 


như vậy"; "Ta sẽ có mặt khác như vậy”. Như vậy, 
này các Ty-kheo, là Tỷ-kheo un khói. 


14. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 
un khói ? 


Ở đây, này các Tỷ-kheo, khi nào không có ý nghĩ: 


thời cũng không có những ý nghĩ: “Ta 
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có mặt trong đời này”; “Ta có mặt như vậy"; “Ta có 
mặt khác như vậy"; "Ta không phải thường hằng"; 
"Ta là thường hăng": "Ta phải có mặt hay không?"; 
”Fa phải có mặt trong đời này?”; ”Fa có mặt như 
vậy"; "Ta có mặt khác như vậy"; "Mong răng ta có 
mặt"; "Mong rằng ta có mặt trong đời này”; "Mong 
rằng ta có mặt như vậy!"; "Mong rằng ta có mặt khác 
như vậy!"; ”Fa sẽ có mặt”; "Ta sẽ có mặt trong đời 
này”; “Ta sẽ có mặt như vậy”; "Ta sẽ có mặt khác 
như vậy". Như vậy, này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo 
không un khói. 


15. Và này các Tý-kheo, thế nào là 7ƒ-kheo bốc 
cháy? 


; "Với cái này, Ta có mặt như vậy”; "Với cái 
này, Ta có mặt khác như vậy"; "Với cái này, Ta 
không phải thường hăng"; "Với cái này, Ta là thường 
hăng": "Với cái này, Ta phải có mặt hay không?"; 
"Với cái này, Ta phải có mặt trong thế gIớI này?”; 
"Với cái này, Ta có mặt như vậy”; "Với cái này, Ta 
có mặt khác như vậy"; "Với cái này, mong rằng ta có 
mặt”; "Với cái này, mong rằng ta có mặt trong đời 
này”; "Với cái này, mong rằng ta có mặt như vậy!";" 
Với cái này, ta sẽ có mặt”; "Với cái này, ta sẽ có mặt 
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trong đời này";” Với cái này, ta sẽ có mặt như vậy”;" 
Với cái này, ta sẽ có mặt khác như vậy”. Như vậy, 
này các Tỷ-kheo, là Tỷ-kheo bôc cháy. 


16. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là Tỷ-kheo không 


bóc cháy? 


Khi nào không có tư tưởng: "Với cái này, Ta có mặt”, 
thời cũng không có những tư tưởng sau: "Với cái 
này, Ta có mặt trong đời này”; "Với cái này, Ta có 
mặt như vậy"; "Với cái này, Ta có mặt khác như 
vậy"; "Với cái này, Ta không phải thường hằng"; 
"Với cái này, Ta là thường hằng"; "Với cái này, Ta 
phải có mặt hay không?”"; "Với cái này, Ta phải có 
mặt trong thế giới này?”; "Với cái này, Ta có mặt 
như vậy"; "Với cái này, Ta có mặt khác như vậy”; 
"Với cái này, mong rằng ta có mặt"; "Với cái này, 
mong rằng ta có mặt trong đời này": "Với cái này, 
mong rẵng ta có mặt như vậy!";" Với cái này, ta sẽ 
có mặt"; "Với cái này, ta sẽ có mặt trong đời này”;"” 
Với cái này, ta sẽ có mặt như vậy”;” Với cái này, ta 
sẽ có mặt khác như vậy”. Như vậy, này các Tỷ-kheo, 
là Tý-kheo không bốc cháy. 


17. Và này các Tỷ-kheo, thế nào là 7ỷ-kheo không có 
sững sở? 
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Ở đây, sự kiêu mạn: "Tôi là" của vị Tỷ-kheo được 
đoạn tận, cắt đứt từ sốc rễ, làm cho như thân cây tala, 
làm cho không thể tái sanh, làm cho không thể sanh 
khởi trong tương lai. Như vậy, này các Tỷ-kheo, là 
Tỷ-kheo không có sững sờ. 
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19 Trừ khử sân như thế nào - Kinh TRỪ 
KHỦ HIÊM HẬN 1 - Tăng II, 613 


TRỪ KHỬ HIÊM HẬN I - 7ðng II, 613 


1. - Có năm trừ khử hiềm hận này, này các Tỷ-kheo, 
ở đây, vị Tỷ-kheo có hiềm hận khởi lên cần phải 
được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là năm? 


2. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người ây, từ cân phải tu tập. Như vậy 
trong người ấy, hiềm hận cần phải trừ khử. 


3. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong 
người ây, bỉ cần phải tu tập. Như vậy trong người ây, 
hiệm hận cân phải trừ khử. 


4. Trong người nào, hiềm hận được sanh, trong 
người ây xả cân phải tu tập. Như vậy trong người ây 
hiềm hận cần phải trừ khử. 


5. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người ấy, vô niệm, vô tác ý cần được 
thực hiện. Như vậy trong người ấy hiềm hận cần phải 
trừ khử. 


6. Trong người nào, này các Tỷ-kheo, hiểm hận được 
sanh, trong người ấy, sự kiện nghiệp do mình tạo cần 
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phải an lập là: “1ôn giả là chủ của nghiệp, là thừa tự 
của nghiệp, là khởi nguyên của nghiệp, là bà con của 
nghiệp, là chỗ nương tựa của nghiệp. Phàm nghiệp 
thiện hay dc được làm Tôn giả sẽ là người thừa tự 
nghiệp ấy”. Như vậy, trong người ấy, hiểm hận cân 
phải được trừ khử. 


Này các Tỷ-kheo, có năm trừ khử hiêm hận này, ở 


đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cân phải trừ khử 
một cách hoàn toàn. 


TRỪ KHỨỬ HIẾM HẬN 2 ~ Tăng II, 614 
1. Ở đây, Tôn giả Sàriputta gọi các Tý-kheo: 
- Này các Hiên giả Tỷ-kheo. 

- Thưa Hiền giả. 


Các Tỷ-kheo ấy vâng đáp Tôn giả Sàriputta. Tôn giả 
SàrIputta nói như sau: 

2. - Này các Hiền giả, có 

này, ở đây, hiềm hận khởi lên cho Tỷ-kheo cần 
phải được trừ khử một cách hoàn toàn. Thế nào là 
năm? 
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3. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh, trong người như 
vậy, này các Hiên giả, hiêm hận cân phải trừ khử. 


4. Ở đây, này các Hiền giả, có người khẩu hành 
không thanh tịnh, thân hành thanh tịnh, trong người 
như vậy, này các Hiên giả, hiêm hận cân phải trừ 
khử. 


5. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, nhưng thỉnh 
thoảng tâm được mở rộng. tâm được tịnh tín, trong 
người như vậy, này các Hiên giả, hiềm hận cần phải 
trừ khử. 


6. Ở đây, này các Hiên giả, có người thân hành không 
thanh tịnh, khâu hành không thanh tịnh, và thỉnh 
thoảng không được tâm rộng mở. không được tâm 


tịnh tín, trong người như vậy, này các Hiên giả, hiểm 
hận cần phải trừ khử. 


7. Ở đây, này các Hiền giả, có người thân hành thanh 
tịnh, khẩu hành thanh tịnh, và thỉnh thoảng tâm được 
rộng mở, tâm được tịnh tín, trong người như vậy, này 
các Hiên giả, hiềm hận cần phải trừ khử. 
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§. Ở đây, này các Hiển giả, người này thân hành 
không thanh tịnh, khâu hành thanh tịnh. Như thê nào, 
trong người ây hiêm hận cân được trừ khử? 


9. Ví như, này các Hiên giả, Tỷ-kheo mặc áo lượm từ 
đồng rác, thấy một tắm vải (liệng ở đồng rác) trên 
con đường xe đi, liên lấy chân trái chận lại, lấy chăn 
mặt kéo tắm vải cho rộng ra, đoạn nào là đoạn 
chánh, làm cho nó có thể sử dụng được rồi cầm lấy 
mang đi. 


Cũng vậy, này các Hiển giả, người này, với thân 
hành không thanh tịnh, với khâu hành thanh tịnh; 
những cái gì thuộc về thân hành không thanh tịnh; 
lúc :bây giờ vị ấy không nên tác ý: còn những gì thuộc 
khẩu hành thanh tịnh, lúc bây giờ vị ây nên tác ý. 
Như vậy, trong người ây hiềm hận cần phải trừ khử. 


10. Ở đây, này các Hiển giả, người này với khẩu 
hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh. 
Như thê nảo, trong người ấy hiêm hận cân phải trừ 
khứ? 


11. Ví như, này các Hiển giả, một hồ nước đây bùn 
và cây lau. Rôi một người đi đến bị nóng nhiệt não, 
bị nóng bức bách, mệt mỏi, thềm „ông nước, khát 
nước. Người ấy ngụp lặn trong hỗ nước ấy, lấy hai 
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tay gạt ra ngoài bùn và lá cây, lấy bàn tay bụm nước 
lại, uống rồi ra đi. 


Cũng vậy, này các Hiên giả, người này, với khâu 
hành không thanh tịnh, với thân hành thanh tịnh; 
những cái gì thuộc về khâu hành không thanh tịnh; 

lúc bây giờ vị ấy không nên tác ý: còn những gì thuộc 
thân hành thanh tịnh, lúc bấy ĐIỜ VỊ ây nên tác ý. Như 
vậy, trong người ấy hiềm hận cân phải trừ khử. 


12. Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
thỉnh thoảng tâm được rộng mở, tâm được tịnh tín. 
Như thể nào, trong người ấy hiểm hận cần phải trừ 
khử 2 


13. - Ví như, này các Hiển giả, ít nước trong dấu 
chân của con bò. Rồi một người đi đến bị nóng nhiệt 
não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, 
khát nước. Người ấy suy nghĩ nhự sau: “Một Ít nước 
này trong dâu chân con bò, nếu ta uống với núm tay 
hay với cái chén, ta sẽ làm nước ây dao động và di 
động, khiến nước không thể uống được. _ Vậy ta hãy 
gieo mình xuống với cả bốn thân phân uống nước rồi 
ra đi”. Rồi người Ấy øieo mình xuống với cả bốn thân 
phân, uống nước rồi ra đi. 
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Cũng vậy, này các Hiền giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
với tâm thỉnh thoảng được mở rộng và tịnh tín; 
những cái gì thuộc thân hành không thanh tịnh, lúc 
bấy giờ vị ây không nên tác ý; những cái gì thuộc 
khẩu hành không thanh tịnh, lúc bấy giờ vị ấy không 
nên tác ý; những cái gì thuộc tâm thỉnh thoảng được 
rộng mở và sáng suỐt, lúc bấy gIỜờ vị ây nên tác ý. 
Như vậy trong người ấy hiền hận cần phải trừ khử. 


14. Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh và 
thỉnh thoảng tâm không được rộng mở và tịnh tín. 
Như thể nào, trong người ấy hiểm hận cần phải trừ 
khử ? 


15. - Ví như, này các Hiển giả, có người đau bệnh, 
khổ đau, bị trọng bệnh, đang đi giữa đường, có làng 
xa trước mặt, có làng xa sau lưng, nó không có được 
các đồ ăn thích đáng, nó không có được các được 
phẩm trị bệnh thích đáng, không có được sự giúp đỡ 
thích đáng, không có người hướng dẫn đưa đến tận 


cuối làng. Một người khác cũng đang đi trên đường 
thấy người ấy. Người này đối với người ấy khởi lên 
lòng từ, khởi lên lòng thương [ƯỞNg, khởi lên lòng từ 
mẫn: "Ôi, mong răng người này được các đồ ăn 
thích đảng, được các được phẩm trị bị thích đáng, 
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được các sự giúp đỡ thích đáng, được người hướng 
dân đi đến cuối làng". Vì sao? Vì mong răng Hgười 
này ở đây không bị suy tổn, tử vong. 


Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành 
không thanh tịnh, với khẩu hành không thanh tịnh, 
lại thỉnh thoảng tâm không được mở rộng và tịnh tín, 
người như vậy cần phải khởi lên lòng từ, cần phải 
khởi lên lòng thương tưởng, cần phải khởi lên lòng 
từ mẫn: "Ôi, mong rằng Tôn Giả này, sau khi đoạn 
tận thân ác hành cần phải tu tập thân thiện hành, sau 
khi đoạn tận khẩu ác hành cân phải tu tập khâu thiện 
hành, sau khi đoạn tận ý ác hành cần phải tu tẬp ý 
thiện hành”. Vì sao? Vì mong rằng Tôn giả ây sau 
thân hoại mạng chung, không sanh vào cõi dữ, ác 
thú, dọa xứ, địa ngục. Như vậy trong người ây hiềm 
hận cần phải trừ khử. 


16. Ở đây, này các Hiên giả, người này với thân hành 
thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng 
tâm được rộng mở và tịnh tín. Như thể nào, trong 
người ấy hiểm hận cần phải trừ khử? 


L7. Ví như, này các Hiên giả, một hồ sen có nước 
ÍYOHØ, CÓ HHWỚC HĐỌI, CÓ HHỚC Hát, CÓ HHỚC f†FOng 
sáng, có bờ hồ khéo sắp đặt đẹp đẽ và được nhiêu 
loại cây che bóng. Rôi một người đi đến bị nóng nhiệt 
não, bị nóng bức bách, mệt mỏi, thèm uống nước, 


SÂN 1185 


khát nước. Người ấy sau khi lặn xuông trong hồ sen 
ây, sau khi tăm rửa, uống nước, nó ra khỏi hó, liên 
qua ngồi hay năm dưới bóng cây. 


Cũng vậy, này các hiền giả, người này với thân hành 
thanh tịnh, với khẩu hành thanh tịnh, lại thỉnh thoảng 
tâm được cởi mở tịnh tín. Những øì thuộc thân hành 
thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý; những gì thuộc 
khẩu hành thanh tịnh, lúc bấy giờ cần phải tác ý và 
điều gì thỉnh thoảng tâm được rộng mở và tịnh tín, 
lúc bây ĐiỜ cần phải được tác ý. Như vậy trong người 
ây hiềm hận cần phải trừ khử. 


Này các Hiện giả, có năm trừ khử hiêm hận này, ở 
đây Tỷ-kheo có hiêm hận khởi lên cần phải trừ khử 
một cách hoàn toàn. 
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20 Tâm ví như vết thương - Kinh VÉT 
THƯƠNG LÀM MỦ - Tăng I, 220 


VÉT THƯƠNG LÀM MÙỦ - 7ăng I, 220 


s Có ba hạng người này, này các Tỷ-kheo, có mặt, 
xuât hiện ở đời. Thê nào là ba? 
- Hạng người với tâm ví dụ như vết thương, 
¬ Với tâm ví dụ như chớp sáng, 
¬ Với tâm ví dụ như kim cang. 


> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 
2 


- Ở đây, này các Tý-kheo, 


-_ Ví như một vết thương đang làm mủ, nếu bị 
cây gậy hay một mảnh sành đánh phải, liền 
chảy mủ nhiều hơn. Cũng vậy, này các Tỷ- 
kheo, ở đây có người phẫn nộ.....và bực tức. 
Này các Tỷ-kheo, đây gọi là hạng người được 
ví dụ với vết thương đang làm mủ. 

> Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 
2 
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- Ở đây, này các Tỷ-kheo, có hạng người như 
thật rõ biết: "Đây là khổ",.. như thật rõ biết 
"Đây là con Đường đưa đến Khổ diệt". 

-_ Ví như một người có mắt, thấy các sắc trong 
đêm tối mù mịt, khi có chớp sáng. Cũng vậy, 
này các Tỷ-kheo, ở đây có người thật rõ biết: 
"Đây là khô", ... như thật rõ biết: "Đây là con 
Đường đưa đến Khô diệt". Này các Tỷ-kheo, 
đây được gọi là hạng người với tâm được ví 
như chớp sáng. 

Và này các Tỷ-kheo, thế nào là hạng người với 


-_ Ở đây, này các Tý-kheo, có hạng người, nhờ 
hoặc, ngay trong hiện tại, tự 
mình với thăng trí, chứng ngộ, chứng đạt và 
an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. 
Này các Tỷ-kheo, đây được gọi là hạng 
người, với tâm được ví dụ như kim cang. 


Ba hạng người này, này các Tý-kheo, có mặt, xuât 
hiện ở đời. 
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21 Đối trị mắng nhiếc phỉ báng - Kinh 
HÀNG MA - 50 Trung I, 727 


KINH HÀNG MA 
(Maratajjaniya suttam) 


- Bài kinh số 50 — Trung I, 727 


Như vây tôi nghe. 


Một thời Tôn giả Mahamogøsallana trú giữa dân 
chúng Bhagøa, tại Sumsumaragpira, rừng 
Bhessakalavana, vườn Lộc Uyên. Lúc bấy giờ, Tôn 
giả Mahamogsallana đang đi kinh hành ngoài trời. 
Khi ấy Ác ma đi vào bụng Tôn giả Mahamoggallana, 
ở trong bao tử. Rồi Tôn giả Mahamogøsallana nghĩ 
như sau: 


Rồi Tôn giả 
Mahamogsallana từ chỗ kinh hành bước xuống, đi 
vào tự viện, và ngồi trên chỗ đã soạn săn. Sau khi 
ngôi, Tôn giả Mahamoggallana tự chánh niệm. Tôn 
giả Mahamoggallana thấy Ác ma, sau khi đi vào 


trong bụng, đang ở trong bao tử. Thấy vậy, Tôn giả 
liên nói với Ác ma: 
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Rồi Ác ma suy nghĩ: "Vị Sa-môn này không biết 
ta, không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mal 
Hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiền nhiễu Như Lai, và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài". 


Rồi Tôn giả Mahamogsallana lại nói với ÀÄc ma 
như sau: 


— Này Ác ma, ta biết Ngươi. Đừng có nghĩ rằng: 
"Vị ấy không biết ta". Ngươi là Ác ma. Này Ác ma, 
Ngươi nghĩ như sau: “Vj Sa-môn này không biết ta, 
không thấy ta, lại nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mai 
hãy đi ra Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài!" Chính vị Bổn sư cũng không biết ta 
mau như vậy, làm sao vị đệ tứ này có thể biết ta 
được ?” 


Rồi Ác ma suy nghĩ như sau: "Vị Sa-môn này 
biết ta, thây ta và nói như sau: "Hãy đi ra, Ác mail 
Hãy đi ra, Ác ma! Chớ có phiên nhiễu Như Lai và đệ 
tử Như Lai. Chớ có khiến cho Ngươi bị bất hạnh, đau 
khổ lâu dài"". 
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(miệng?). Tôn giả Mahamogsallana thấy Ác ma 
đứng dựa nơi cửa thầy vậy, bèn nói Ac ma: 


— Ác ma, ở đây, ta cũng thấy Ngươi. Ngươi chớ 
có nghĩ răng: "VỊ ây không thây ta". Này Ác ma, nay 
Ngươi đang đứng dựa nơi cửa (miệng?)). 


Này Ác ma, lúc bấy giờ, Thế Tôn 


, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ra 
đời. Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la-hán Chánh 
Đăng Giác có hai vị đệ tử tên là Vidhura, và SanJiva, 
hai bậc tối thượng, hai bậc Hiên giả. 


Này Ác ma, đối với các vị đệ tử của Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác không 
một ai ở đây có thê bằng Tôn giả Vidhura về thuyết 
pháp. Này Ác ma, vì lý do này, Tôn giả Vidhura 
được gọi là Vidhura (Vô song). 

Còn Tôn giả Sanjiva là vị đi rừng, đi gốc cây, đi 
các chỗ không người và chứng Diệt thọ tưởng định 
không khó khăn gì. Này Ác ma, thuở xưa, Tôn giả 
SanJ1va đang ngồi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một 
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sốc cây. Này Ác ma, các người chăn bò, chăn thú, 
làm ruộng, các lữ hành thấy Tôn giả Sanjiva đang 
ngôi nhập Diệt thọ tưởng định dưới một gốc cây, 
thây vậy liền nói với nhau như sau: "7hát vị điệu 
thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu thay, này các Tôn 
giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn ngôi. Chúng ta hãy 
hỏa táng ngài!" Rồi này Ác ma, các người chăn bò, 
chăn thú, làm ruộng, các lữ hành liên thâu lượm cỏ, 
củi và phân bò chôồng lên thân Tôn giả Sanjiva, đốt 
lửa và bỏ đi. Này Ác ma, Tôn giả Sanjiva, sau khi 
đêm ấy đã tàn, liền xuất định. phủi áo, vào buồi sáng 
đắp V, cầm y bát vào làng khất thực. Này Ác ma, các 
người chăn bò, chăn thú, làm ruộng, các lữ hành thấy 
Tôn giả Sanjiva đang đi khất thực, thấy vậy liên nghĩ: 
“Thật vị diệu thay, này các Tôn giả! Thật hy hữu 
thay, này các Tôn giả! VỊ Sa-môn này chết mà vẫn 
ngồi, nay được sống lại". Này Ác ma, vì lý do này, 
Tôn giả Sanjiva được xưng danh là SanJiva, SanJIva. 


Này Ác ma, rồi Ác ma Dusi nghĩ như sau: "Ta 
không biết chỗ đến và chỗ đi của các vị Tỷ-kheo có 
giới hạnh và thiện pháp này. Vậy nay ta hãy nhập 
vào hàng Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: "Hãy 
đến phi báng, mạ ly, thống trách và nhiễu hại các vị 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị 
ây có thể đôi tâm và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp 
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để chi phối họ." 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào hàng Bà- 
la-môn gia chủ và phi báng, mạ ly, thống trách và 
nhiễu hại các vị Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh 
như sau: “Những kẻ trọc đâu, Sa-môn giả hiệu, tiện 
nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Họ nói: “Chúng tôi 
tu thiển, chúng. tôi tụ thiên " và với hai vai thụt xung, 
với mặt cúi XuỐng, mê mê dại dại, tu thiên, mê thiên, 
sỉ thiển, dại thiển. Ví như con cú đậu trên cành cây, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, si thiên, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, 
tiện nô, hắc nô, sanh tự gót chân này. Chúng nói: 
Chúng tôi tu thiền, chúng tôi tu thiền". Và với hai 
vai thụt xuống, VỚI mặt cúi xuống, mê mê dại dại, tu 
thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền. Ví như con giả can 
trên bờ sông, khi đang rình cá; tu thiền, mê thiên, sỉ 
thiền, dại thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đầu... (như 
trên)... dại thiên. Ví như con mèo ngồi bên đồng rác, 
khi đang rình chuột; tu thiền, mê thiền, S1 thiền, dại 
thiền; cũng vậy, những kẻ trọc đâu... (như trên)... dại 
thiền. Ví như con lừa, gánh nặng được đặt xuống, 
đang tu thiền, mê thiền, si thiền, dại thiền; cũng vậy, 
những kẻ trọc đầu, Sa-môn giả hiệu, tiện nô, hắc nô, 
sanh tự gót chân này. Chúng nói: ' Chúng tôi tu thiền, 
chúng tôi tu thiền", và với hai vai thụt xuông, với mặt 
CÚI xuống, mê mê đai đại, tu thiền, mê thiên, si thiền, 
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đại thiên”. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Ty-kheo, những Bà-la-môn gia chủ 
bị Ác ma Dusi nhập vào và nói: "Hãy đến phi báng, 
mạ ly, thống trách và nhiễu hại các Tỷ-kheo có giới 
hạnh và thiện tánh. Do bị phỉ báng, mạ lụy, thống 
trách và nhiễu hại bởi các Người, các vị ấy có thể đôi 
tâm, và như vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối 
họ”. 


Trôi an trú, cũng 


vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng 
vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế giới, trên, 
dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ, cùng khắp vô 
biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu với từ, 
quảng đại, vô biên, không hận, không sân. Với tâm 
.. (như trên)... với 
.. (như trên)... biến mãn một phương với 
, rồi an trú; cũng vậy phương thứ hai, 
cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ tư. 
Như vậy cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, hết 
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thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú biên 
mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân”. 


Rồi Ác ma, các Tỷ-kheo ấy được Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác 
khuyến khích như vậy, khuyến giáo như vậy, đi đên 
khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ không vắng, 
biến mãn một phương với tâm câu hữu với từ rồi an 
trú; cũng vậy phương thứ hai, cũng vậy phương thứ 
ba; cũng vậy phương thứ tư. Như vậy cùng khắp thế 
giới, trên, dưới, bề ngang, hết thảy phương xứ. cùng 
khắp vô biên giới, an trú biến mãn với tâm câu hữu 
với từ, quảng đại, vô biên, không hận, không sân. 
Với tâm câu hữu với bi... (như trên)... với tâm câu 
hữu với hý... (như trên)...biến mãn một phương với 
tâm câu hữu với xả rồi an trú; cũng vậy phương thứ 
hai, cũng vậy phương thứ ba, cũng vậy phương thứ 
tư. Như vậy, cùng khắp thế giới, trên, dưới, bề ngang, 
hết thảy phương xứ, cùng khắp vô biên giới, an trú 
biến mãn với tâm câu hữu với xả, quảng đại, vô biên, 
không hận, không sân. 

Này Ác ma, rồi Mara Dusi suy nghĩ như sau: 
"Làm như vậy, ta không thể biết chỗ đến hay chỗ đi 
của các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Váy /a 
hãy nháp vào các Bà-la-môn gia chủ và nói như sau: 
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"Hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ cũng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh này. Do được tán 
thán, tôn trọng, đảnh lễ, cũng dường, các vị ấy 

và như vậy, Ác ma Dusi mới có dịp đề chỉ 
phối họ". 


Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi nhập vào các Bà- 
la-môn gia chủ và nói: "Hãy đến tán thán, tôn trọng, 
đảnh lễ, cũng dường các Tỷ-kheo có giới hạnh và 
thiện tánh. Những vị này được các Ngươi tán thán, 
tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường có thể đồi tâm, và như 
vậy Ác ma Dusi mới có dịp để chi phối họ", Rồi này 
Ác ma, những Bà-la-môn gia chủ, bị Ác ma Dusi 
xâm nhập, tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường 
các Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Này Ác ma, 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusamdha, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác gọi các Tỷ-kheo: 


— Này các Tỷ-kheo, các Bà-la-môn gia chủ bị 
Ác ma Dusi xâm nhập và nói như sau: "Các Người 
hãy đến tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng dường các 
Tỷ-kheo có giới hạnh và thiện tánh. Những vị này 
được các Người tán thán, tôn trọng, đảnh lễ, cúng 
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dường có thê đôi tâm và như vậy Ac ma Dusi mới có 
địp đê chi phôi họ". 


Và này Ác ma, những Týÿ-kheo ây được Thế Tôn 
Kakusandha khuyên khích như vậy, khuyến giáo như 
vậy, đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, đi đến các chỗ 
trống vắng, sống quán (tánh) bất tịnh trên thân, 
(quán) tưởng nhàm chán đối VỚI các món ăn, (quán) 
tưởng bất khả lạc đối với tất cả thế gian, quán tánh 
vô thường đối với tất cả hành. 


Rồi này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác, buổi sáng đắp y, mang y bát, 
với Tôn giả Vidhura là thị giả, đi vào làng để khất 
thực. Rồi này Ác ma, Ác ma Dusi 


. Rỗi này Ác ma, Tôn giả Vidhura với 
đâu bị bê và với máu chảy, vẫn đi sau lưng Thế Tôn 
Kakusandha, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác. Rồi 
này Ác ma, Thế Tôn Kakusandha bậc A-la-hán, 


Chánh Đăng Giác 
và suy nghĩ như sau: "Thát vậy, Ác ma 
Dusi không biết sự vừa phải”. 
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Này Ác ma, khi Thế Tôn nhìn xung quanh, thì 
Ác ma Dusi liền từ chỗ ấy từ trần và sinh vào cõi 
địa ngục. Này Ác ma, địa ngục ấy được ba tên gọi: 
Sáu xúc xứ địa ngục, Thiết qua địa ngục. Biệt thọ 
khổ địa ngục. Rồi các người giữ địa ngục đến ta và 
nói như sau: "Này Tôn giả, khi cọc sắt sẽ gặp cọc sắt 
trong tìm của Ngươi, Ngươi mới hiểu như sau: "Ta 
sẽ bị trụng nước sôi một ngàn năm ở địa ngục. " Và 
ta, này Ác ma, ta bị trụng nước sôi, trải nhiều 
năm, nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong địa 
ngục. Trải qua một vạn năm trong đại địa ngục 
âầy, ta bị nầu sôi và cảm thọ cảm giác gọi là 
Vutthanima. Do vậy, này Ác ma, thân của ta-là như 
vậy, thân như con người, và đầu ta là như vậy, đầu 
như con cá. 


Địa ngục ấy thế nào 
Dust bị nấu sôi 

Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha. 
Có trăm loại cọc sắt, 
Tự cảm thọ riêng biệt 
Địa ngục là như vậy, 
Dust bị nấu sôi. 

Vì đảnh Vidhura, 
Đề tứ Kakusandha 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
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Hiểu biết rõ như vậy. 
Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ, 


Dựng lên giữa biển cả, 
Cung điện trải nhiêu kiếp, 
Băng ngọc chói lưu Ìy, 

Huy hoàng cùng chiếu diệu. 
Tiên nữ múa tại đáy, 

Trang sức màu địỊ biỆt. 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ Thọ. 


Ai Thế Tôn khuyến khích, 
Được chư Tăng chứng kiến, 
Với ngón chân rung chuyển, 
Láắu đải Viayanrtal 

Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Với ngón chân rung chuyển 
Lâu đải Viayanta2 
Đáy đủ thân thông lực, 
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Chư thiên cũng hoảng sợ. 
T1ỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tỷ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI hỏi vị Sakka, 

Tại lâu Vijayamta, 

Hiển giả, Người có biết, 
Chưng ái tận giải thoát? 
Sakka đã chân thành, 
Trả lời câu được hỏi. 
Tỷ-kheo đệ tử Phái, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


AI từng hỏi Phạm thiên, 

Tại hội chúng Thiện pháp, 
Hiển giả nay vẫn chấp, 

Các tà kiến thuở xưa, 

Có thấy cảnh huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên giới 2 
Brahma đã chân thành, 

Tiếp tục đáp câu hỏi: 

Tôn giả, tôi không chấp, 

Các tà kiến thuở xưa! 
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Tôi thấy sự huy hoàng, 
Phạm thiên cảnh Thiên ơi! 
Sao nay tôi nói được, 

Tôi thường hằng thường tại? 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 

Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ! 


AI với sự giải thoát, 
Cảm xúc Cao sơ đánh, 
Rừng Đông Videha, 

Và người năm trên đất, 
Tỷ-kheo đệ tử Phát, 
Hiểu biết rõ như vậy. 

Vì Ngươi đánh Tÿ-kheo, 
Kanha chịu khổ thọ. 


Thật sự lứa không nghĩ: 
"Tạ đốt cháy kẻ ngu ", 
Kẻ ngu đột kích lửa, 

Tự mình bị thiêu cháy. 
Cũng vậy, này Ác ma, 
Ngươi đột kích Như Lai. 
Tự mình đốt cháy mình 
Như kẻ ngu chạm lửa, 
Ác ma tạo ác nghiệp, 
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Do nhiễu hại Như Lai, 
Ngươi nghĩ chăng, Ác ma, 
"Ấc quả không đến ta". 
Điêu ác Ác ma làm, 

Chất chứa đã lâu rồi, 

Ác ma, hãy tránh Phật, 
Chớ vọng tưởng Tỷ-kheo! 


Tỷ-kheo chồng Ác ma, 
Tại rừng Bhesakala, 
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